PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
TÊN NGHỀ:   CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT 
MÃ SỐ NGHỀ:
DANH MỤC CÔNG VIỆC

TÊN NGHỀ: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT
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	TC

	 
	1
	Giao tiêp với khách hàng
	 
	 

	1
	A1
	Gặp gỡ khách hàng
	4
	3

	2
	A2
	Tư vấn cho khách hàng
	4
	3

	3
	A3
	Thoả thuận với khách hàng
	4
	3

	4
	A4
	Lập hợp đồng
	3
	2

	5
	A5
	Thanh lý hợp đồng
	3
	2

	6
	A6
	Bảo hành kết quả công việc
	4
	3

	 
	2
	Lắp đặt, vận hành hệ thống nhiệt Dân dụng và Thương nghiệp
	 
	 

	7
	B1
	Lắp đặt, vận hành tủ lạnh, tủ mát, tủ đông, tủ kem,…
	5
	5

	8
	B2
	Lắp đặt, vận hành máy nước uống nóng lạnh, máy tắm nóng lạnh
	5
	5

	9
	B3
	Lắp đặt, vận hành máy điều hòa không khí cục bộ
	5
	5

	10
	B4
	Kiểm tra hệ thống và cài đặt thông số vận hành
	5
	5

	11
	B5
	Điêu chỉnh các thông số vận hành
	5
	4

	12
	B6
	Xử lý các sự cố khi vận hành
	5
	4

	 
	3
	Bảo trì, sửa chữa hệ thống nhiệt Dân dụng và Thương nghiệp
	 
	 

	13
	C1
	Lập biên bản hiện trạng trước bảo trì, sửa chữa
	4
	3

	14
	C2
	Kiêm tra rò rỉ môi chât lạnh
	4
	4

	15
	C3
	Bảo trì máy nén
	4
	3

	16
	C4
	Bảo trì dàn trao đổi nhiệt và hệ thống ống dẫn môi chất
	4
	4

	17
	C5
	Bảo trì hệ thống điện
	3
	3

	18
	C6
	Bảo trì máy điều hòa cục bộ
	4
	4

	19
	C7
	Vận hành, thử nghiệm, hiệu chỉnh thông số
	4
	3

	20
	C8
	Xử lý xì, nghẹt, nạp và cân chỉnh ga 
	4
	3

	21
	C9
	Sửa chữa, thay thế máy nén 
	4
	3

	22
	C10
	Sửa chữa, thay thế động cơ, quạt 
	4
	3

	23
	C11
	Thay thế van tiết lưu
	4
	3

	24
	C12
	Sửa chữa, thay thế phin sấy lọc
	4
	3

	25
	C13
	Thay thế rơle khởi động, rơle bảo vệ, thermostat
	4
	3

	26
	C14
	Sửa chữa mạch điều khiển và động lực 
	3
	3

	27
	C17
	Lập báo cáo và biên bản bảo trì, sửa chữa
	4
	3

	 
	4
	Lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh Công nghiệp
	 
	 

	28
	D1
	Đọc, phân tích bản vẽ Lắp đặt 
	4
	3

	29
	D2
	Kiểm tra xác định tình trạng hệ thống máy và thiết bị
	4
	3

	30
	D3
	Điêu chỉnh các thông số cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật
	4
	3

	31
	D4
	Xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình làm việc của hệ thống
	4
	3

	32
	D5
	Lắp đặt panel kho lạnh
	4
	4

	33
	D6
	 Lắp đặt thiết bị lạnh và máy nén
	4
	4

	34
	D7
	Lắp đặt kết nối đường ống nước thải, phân phối gió,…
	4
	4

	35
	D8
	Lắp đặt hệ thống điện điều khiển 
	4
	3

	36
	D9
	Vận hành, cân chỉnh
	4
	3

	 
	5
	Bảo trì, sửa chữa  hệ thống lạnh Công nghiệp
	 
	 

	37
	E1
	Kiểm tra thông số làm việc trên thiết bị và dụng cụ đo
	4
	3

	38
	E2
	Kiểm tra tình trạng cách nhiệt thiết bị và hệ thống
	4
	3

	39
	E3
	Kiêm tra rò rỉ môi chât lạnh
	4
	4

	40
	E4
	Kiêm tra hệ thống đường ống tải nhiệt
	4
	4

	41
	E5
	Lập biên bản hiện trạng trước Bảo trì
	4
	3

	42
	E6
	Bảo trì máy nén
	3
	3

	43
	E7
	Bảo trì  quạt dàn trao đổi nhiệt
	4
	4

	44
	E8
	Bảo trì máy bơm
	4
	4

	45
	E9
	Bảo trì bình trao đổi nhiệt
	4
	4

	46
	E10
	Bảo trì tháp giải nhiệt
	4
	4

	47
	E11
	Bảo trì hệ thống 
	4
	4

	48
	E12
	Bảo trì bộ xử lý và cấp nước bổ sung
	4
	4

	49
	E13
	Bảo trì hệ thống điện
	4
	3

	50
	E14
	Vận hành thử nghiệm, hiệu chỉnh thông số
	4
	3

	51
	E15
	Lập biên bản sau bảo trì, đưa hệ thống vào sử dụng
	4
	3

	52
	E16
	Thu thập thông tin sự cố cần sửa chữa
	4
	4

	53
	E17
	Phân tích tìm nguyên nhân hư hỏng
	4
	3

	54
	E18
	Lập quy trình sửa chữa hoặc thay thế các phần tử hư hỏng
	4
	3

	55
	E19
	Sửa chữa máy nén píttông, tuabin, trục vít
	3
	3

	56
	E20
	Sửa chữa, thay thế bơm dầu
	3
	3

	57
	E21
	Thay thế các loại van, phin lọc
	4
	3

	58
	E22
	Sửa chữa dàn ngưng, dàn bốc hơi
	4
	3

	59
	E23
	Sửa chữa, thay thế dây cu roa, pu ly
	4
	3

	 
	6
	Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống điều hòa không khí
	 
	 

	60
	F1
	Đọc, phân tích bản vẽ Lắp đặt
	4
	3

	61
	F2
	Lắp đặt hệ thống phân phối gió, thông gió
	4
	3

	62
	F3
	Lắp đặt thiết bị bay hơi AHU, FCU
	4
	4

	63
	F4
	Bọc cách nhiệt, cách ẩm. Lắp đặt hệ thống ống đồng
	4
	4

	64
	F5
	Lắp đặt hệ đường ống nước.
	4
	4

	65
	F6
	Lắp đặt cụm máy nén và thiết bị ngưng tụ
	4
	4

	66
	F7
	Lắp đặt hệ thống điện, điều khiển hệ thống 
	4
	3

	67
	F8
	Vận hành, cân chỉnh
	4
	3

	68
	F9
	Bảo trì Hệ thống điều hòa không khí Chiller
	4
	4

	69
	F10
	Bảo trì Hệ thống điều hòa không khí giải nhiệt bằng gió 
	4
	4

	70
	F11
	Kiểm tra, xác định hiện trạng, sửa chữa, thay thế các phần tử của hệ thống
	4
	3

	71
	F12
	Kiểm tra, xác định hiện trạng, sửa chữa, thay thế thiết bị điện, điều khiển
	4
	3

	72
	F13
	Hút chân không, nạp gaz
	4
	3

	 
	7
	Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống sấy
	 
	 

	73
	G1
	Đọc, phân tích bản vẽ Lắp đặt
	4
	3

	74
	G2
	Lắp đặt hệ thống cung cấp gió
	4
	4

	75
	G3
	Lắp đặt hệ thống cung cấp nhiên liệu
	4
	3

	76
	G4
	Lắp đặt hệ thống cụm buồng đốt
	4
	3

	77
	G5
	Lắp đặt hệ thống điện điều khiển
	4
	3

	78
	G6
	Lắp đặt hệ thống xử lý khói và chất thải
	4
	3

	79
	G7
	Vận hành, cân chỉnh
	4
	3

	80
	G8
	Khảo sát, kiểm tra thông số kỹ thuật
	3
	3

	81
	G9
	Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị điện
	4
	3

	82
	G10
	Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị nhiệt
	4
	3

	83
	G11
	Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị cơ khí
	4
	3

	84
	G12
	Bão dưỡng: buồng đốt, hệ thống cung cấp nhiên liệu, hệ thống khói thải,…
	4
	3

	 
	8
	Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống lò hơi
	 
	 

	85
	H1
	Đọc, phân tích bản vẽ Lắp đặt
	4
	3

	86
	H2
	Lắp đặt hệ thống cung cấp gió
	4
	4

	87
	H3
	Lắp đặt hệ thống cung cấp nhiên liệu
	4
	4

	88
	H4
	Lắp đặt hệ thống cụm buồng đốt
	4
	4

	89
	H5
	Lắp đặt hệ thống điện điều khiển
	4
	4

	90
	H6
	Lắp đặt hệ thống xử lý khói và chất thải
	4
	4

	91
	H7
	Lắp đặt hệ thống xử lý nước, nước cấp, phân phối hơi
	4
	4

	92
	H8
	Lắp đặt các thiết bị trao đổi nhiệt: bộ hâm nước, bộ sấy không khí, bộ quá nhiệt
	4
	4

	93
	H9
	Vận hành, cân chỉnh
	4
	3

	94
	H10
	Khảo sát, kiểm tra thông số kỹ thuật
	4
	3

	95
	H11
	Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị điện
	4
	3

	96
	H12
	Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị nhiệt
	4
	3

	97
	H13
	Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị cơ khí
	4
	3

	98
	H14
	Kiểm tra, xác định trạng thái, bảo trì, thay thế các thiết bị an toàn
	4
	3

	99
	H15
	Bão dưỡng: buồng đốt, hệ thống cung cấp nhiên liệu, hệ thống khói thải,…
	4
	3

	 
	9
	Quản lý tổ nhóm, giám sát Lắp đặt
	 
	 

	100
	I1
	Tiếp nhận, khảo sát, kiểm tra thông số kỹ thuật , xử lý thông tin sản phẩm
	4
	3

	101
	I2
	Quản lý tổ nhóm vận hành, bảo trì, sửa chữa
	4
	3

	102
	I3
	Quản lý tổ nhóm Lắp đặt 
	4
	3

	103
	I4
	Giám sát Lắp đặt
	3
	2

	104
	I5
	Lập quy trình vận hành, nhật ký vận hành
	4
	3

	105
	I6
	Lập kế hoạch Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa.
	4
	3

	106
	I7
	Tư vấn, tham gia thiết kế, dự toán khối lượng  
	3
	2

	107
	I8
	Kiểm định thiết bị áp lực
	4
	3

	108
	I9
	Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm 
	4
	3


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên Công việc: GẶP GỠ KHÁCH HÀNG
Mã số Công việc: A1
1. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Thiết lập mối quan hệ với khách hàng.
-  Nắm bắt các nhu cầu của khách hàng.
-  Tạo niềm tin cho khách hàng.
2. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Gặp đúng khách hàng, không khí giao tiếp thân thiện, cởi mở.
· Chú ý lắng nghe, hiểu đúng và ghi chép đầy đủ các nhu cầu của khách hàng
· Trao đổi với khách hàng, giới thiệu năng lực của đơn vị mình, các sản phấm, dịch vụ mà đơn vị mình cung cấp. 
· Điện thoại, máy tính, phương tiện di chuyển thích hợp...
- Sổ tay ghi chép.
3. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng, hiểu biết về tin học.

· Có các kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật hệ thống nhiệt, nắm vững tính năng, các chỉ tiêu kỹ thuật, các ưu nhược điểm của các sản phẩm mà đơn vị mình tiếp thị và cung cấp cho khách hàng.

· Nắm vững năng lực của đơn vị mình, hiểu rõ các dịch vụ, thiết bị mà đơn vị mình có.

· Hồ sơ, quảng cáo, các hợp đồng điển hình đã thực hiện của đơn vị, các bản Catalogue của các thiết bị, các bản báo giá các dịch vụ, sản phấm mà đơn vị mình cung cấp.
4. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Giao tiếp, tra cứu và xử lý thông tin.
· Nghe, hiểu, đoán ý khách hàng, ghi chép.
· Thuyết phục, sưu tầm, lưu trữ, trình duyệt các tài liệu liên quan để tạo không khí tin tưởng cho khách hàng
5. Thái độ khi thực hiện công việc
· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng, hiểu biết về tin học.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên Công việc: TƯ VẤN CHO KHÁCH HÀNG
Mã số Công việc: A2
6. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Tìm hiểu điều kiện cụ thể của yêu cầu mà khách hàng cần vận hành, kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp...

· Tính toán kiểm tra khi cần thiết

· Tính toán sơ bộ tổng chi phí

· Đưa ra các phương án cho khách hàng lựa chọn

· Đưa ra lời khuyên cho lựa chọn cuối cùng của khách hàng.

7. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Sổ tay ghi chép, thước đo, dụng cụ đo, la bàn, giấy bút..

· Máy tính, bảng biểu, phần mềm chuyên dụng...

· Bảng giá thành các thiết bị, máy, vật tư, vật liệu cập nhật mới nhất
· Các bảng biểu cung cấp dịch vụ, catalogue các thiết bị

· Địa chỉ và các thông tin liên hệ

8. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có các kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật hệ thống nhiệt, kiến thức cơ bản và cơ sở của kỹ thuật điện, cơ khí; chuyên sâu về cung cấp điện.

· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng, bố trí nội thất
· Tính toán cân bằng nhiệt, tính chọn hệ thống máy lạnh, tính toán kiểm tra hệ thống máy lạnh, thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống cung cấp điện cho hệ thống máy lạnh cũng như các thiết bị nhiệt khác.

· Phương pháp tính chi phí

· Hiểu biết về đặc tính các sản phẩm, thiết bị, dịch vụ mà đơn vị mình cung cấp

9. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Nghe, hiểu, đoán ý, ghi chép

· Tính toán, tra cứu số liệu

· Thuyết phục, tạo không khí tin tưởng.

10. Thái độ khi thực hiện công việc
· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng, hiểu biết về tin học.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên Công việc: THOẢ THUẬN VỚI KHÁCH HÀNG
Mã số Công việc: A3
11. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Thoả thuận về giá cả sản phấm, dịch vụ thực hiện
· Thoả thuận về thời gian, điều kiện bảo hành sản phẩm, dịch vụ thực hiện
· Thoả thuận về phương thức giao nhận vật tư, thiết bị, phương thức thanh toán

12. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Báo giá chuẩn của sản phẩm, dịch vụ. Mẫu thoả thuận cung cấp dịch vụ.
· Các bản ghi nhớ, phiếu bảo hành thiết bị, dịch vụ.

13. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có các kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật hệ thống máy lạnh và nhiệt, kiến thức cơ bản và cơ sở của kỹ thuật điện, chuyên sâu về cung cấp điện.

· Có kiến thức cơ bản về kí kết hợp đồng, lập kế hoạch, tổ chức sản xuất, kế toán và thuế

· -Nắm vững các thông tin về thời tiết, giao thông...

14. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng, thuyết phục, ghi chép nhanh, tính toán

· Lập kế hoạch, phân công công việc, chỉ đạo sản xuất
15. Thái độ khi thực hiện công việc
· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng, hiểu biết về tin học.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên Công việc: LẬP HỢP ĐỒNG
Mã số Công việc: A4
16. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Tính toán tổng chi phí

· Lập bản hợp đồng

· Trình ký hợp đồng

17. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Xác định được tổng số tiền cần thanh toán

· Có bản hợp đồng

· Bản hợp đồng được hai bên ký.

18. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có các kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật hệ thống máy lạnh, kiến thức cơ bản và cơ sở của kỹ thuật điện, cơ khí; chuyên sâu về cung cấp điện.

· Kiến thức về kế toán, ký kết hợp đồng

· Văn hoá giao tiếp.

19. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Tính toán, tra cứu, lưu trữ

· Giao tiếp, ứng xử ngoại giao.

20. Thái độ khi thực hiện công việc
· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng, hiểu biết về tin học.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên Công việc: THANH LÝ HỢP ĐỒNG
Mã số Công việc: A5
21. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Tổng hợp được các kết quả đã thực hiện, các điều khoản trong hợp đồng đã ký

· Đối thoại với khách hàng khi có phát sinh cụ thể

· Thoả thuận với khách hàng về những phát sinh cụ thể.
· Lập biên bản nghiệm thu

· Thanh lý hợp đồng

22. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Bản hợp đồng, các trang thiết bị, dụng cụ, vật tư, nhân công... phục vụ cho hợp đồng đã ký kết.
·  Máy tính, sổ tay, giấy bút, các dụng cụ đo kiểm. 
·  Bản ghi nhớ thoả thuận.

·  Mẫu thanh lý hợp đồng.
23. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Xác định rõ nhiệm vụ, thời gian, phương thức thực hiện hợp đồng.
· Phân tích và ghi chép được các vấn đề phát sinh cụ thể ở cả hai bên.

· Có được bản ghi nhớ thoả thuận được hai bên nhất trí.

· Biên bản nghiệm thu khi thực hiện các điều khoản của hợp đồng.

· Lập bản thanh lý hợp đồng.

· Có các kiến thức chuyên ngành về kỹ thuật hệ thống nhiệt, kiến thức cơ bản và cơ sở của kỹ thuật điện, cơ khí; chuyên sâu về cung cấp điện.
· Kế toán, tổ chức sản xuất, an toàn điện lạnh.
· Bố trí nội thât, văn hoá giao tiếp.

24. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Kiểm tra, giám sát, quan sát, ghi chép

· Giao tiếp, thuyết trình, hiêu, đoán ý, lưu trữ..

· Thuyết phục, tạo không khí tin tưởng.

· Lập được các biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

25. Thái độ khi thực hiện công việc
Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng.

· PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên Công việc: BẢO HÀNH KẾT QUẢ CÔNG VIỆC
Mã số Công việc: A6
26. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Kiểm tra bản hợp đồng đã ký và phiếu bảo hành

· Xác định nguyên nhân hư hỏng

· Khẳng định trách nhi ệm hư hỏng

· Lập danh mục các thiết bị hư hỏng cần thay thế, sửa chữa

· Tính toán tổng kinh phí cần bảo hành

· Thống nhât với khách hàng về việc bảo hành, thời gian Thực hiện
· Lập báo cáo.

27. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Bản hợp đồng, phiêu bảo hành, nhật ký vận hành, phiêu Kiểm tra kỹ thuật, máy tính, giây bút, bản ghi nhớ công việc, bản cam kêt Thực hiện
· Các thiết bị, dụng cụ Kiểm tra chuyên ngành

· Bảng giá các thiết bị, chi tiêt, vật liệu cần dùng

· Bản báo cáo.

28. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Qui định của pháp luật về hợp đồng mua bán và dịch vụ, kế toán

· Văn hoá giao tiếp, tâm lý khách hàng,

· Có các kiến thức chuyên ngành về kỹ thuật hệ thống nhiệt, kiến thức cơ bản và cơ sở của kỹ thuật điện, cơ khí.

· Phương pháp lập các loại văn bản.

29. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Xác định được danh mục các thiết bị, chi tiết được bảo hành, điều kiện bảo hành, thời gian bảo hành.
· Nêu rõ được bản chất hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng
· Lập phương án sửa chữa, thay thế.
· Lập bản danh mục các thiết bị, chi tiết cần thay thế, sửa chữa
· Tính tổng chi phí ( cả thuế)
· Được khách hàng đồng ý.
· Lập bản báo cáo.
· Nhận thức và phán đoán được các vấn đề khi thực hiện bảo hành
· Lập được các văn bản báo cáo, bản danh mục các thiết bị, chi tiết hư hỏng cần thay thế.
· Sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo kiểm.
· Thống kê, tính toán
30. Thái độ khi thực hiện công việc
· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng, hiểu biết về tin học.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH TỦ LẠNH, TỦ MÁT, TỦ 
                          ĐÔNG, TỦ KEM,…
Mã số Công việc: B1
31. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Kiểm tra đặc tính, thông số của máy và thiết bị
· Xác định các điều kiện của môi trường lắp đặt 
· Lắp đặt máy và thiết bị 
· Lắp đặt hệ điện cung cấp
· Vận hành, đo kiểm tra các thông số
· Lập báo cáo, bàn giao
32. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Máy và thiết bị cần lắp đặt.
· Phiếu kiểm tra kỹ thuật, máy tính, giấy bút, 
· Các thiết bị, dụng cụ kiểm tra chuyên ngành

· Bản báo cáo, bàn giao.

33. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
·   Kiến thức chuyên ngành về kỹ thuật lạnh, kiến thức cơ bản và cơ sở của kỹ thuật điện, cơ khí.

· Có kiến thức về điện, điều khiển tủ lạnh, tủ đông, tủ mát,...

34. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Thực hiện quy trình lắp đặt hoàn thiện, đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn tủ lạnh, tủ mát, tủ kem, tủ đông 
· Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ đo kiểm.
· Lập bản báo cáo.
35. Thái độ khi thực hiện công việc
· Văn hoá ứng xử trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo, hiểu biết về tâm lý khách hàng.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên Công việc: LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG 
                          LẠNH, MÁY TẮM NÓNG LẠNH
Mã số công việc: B2
36. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Kiểm tra đặc tính, thông số của máy và thiết bị
· Xác định các điều kiện của môi trường lắp đặt 
· Lắp đặt máy và thiết bị 
· Lắp đặt hệ điện cung cấp
· Vận hành, đo kiểm tra các thông số
· Lập báo cáo, bàn giao
37. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Máy và thiết bị cần lắp đặt.
· Phiếu kiểm tra kỹ thuật, máy tính, giấy bút, 

· Các thiết bị, dụng cụ kiểm tra chuyên ngành

· Bản báo cáo, bàn giao.

38. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Kiến thức chuyên ngành về kỹ thuật nhiệt, kiến thức cơ bản và cơ sở của cơ khí, kỹ thuật điện, điều khiển máy nước uống nóng lạnh, máy tắm nóng lạnh
39. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Thực hiện quy trình lắp đặt hoàn thiện, đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn 
· Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ đo kiểm.
· Lập bản báo cáo.
40. Thái độ khi thực hiện công việc
·  
Văn hoá ứng xử trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo, hiểu biết về tâm lý khách hàng.
· Chủ động trong công việc

· Trung thực trong công việc

· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

-  
Tập trung, cẩn thận, an toàn
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên Công việc: LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH MÁY  ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 
                           CỤC BỘ


Mã số công việc: B3
41. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Kiểm tra đặc tính, thông số của máy và thiết bị
· Xác định các điều kiện của môi trường lắp đặt 
· Lắp đặt máy và thiết bị 
· Lắp đặt hệ điện cung cấp
· Lắp đặt hệ đường nước xả, cấp
· Vận hành, đo kiểm tra các thông số
· Lập báo cáo, bàn giao
42. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Máy và thiết bị vật tư chuyên ngành cần cho việc lắp đặt.
· Phiếu kiểm tra kỹ thuật, máy tính, giấy bút, 

· Các thiết bị, dụng cụ kiểm tra chuyên ngành

· Bản báo cáo, bàn giao.

43. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Kiến thức chuyên ngành về kỹ thuật điều hòa không khí, kiến thức cơ bản và cơ sở của cơ khí, kỹ thuật điện, điều khiển máy lạnh cục bộ
44. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Thực hiện quy trình lắp đặt hoàn thiện, đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn 
· Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ đo kiểm.
· Lập bản báo cáo.
45. Thái độ khi thực hiện công việc
· 
Văn hoá ứng xử trong giao tiếp, hiểu biết về tâm lý khách hàng.
· Chủ động trong công việc

· Tinh thần hợp tác và hỗ trợ người khác

· Tác phong nhanh nhẹn, tập trung, cẩn thận, an  toàn trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên Công việc: KIỂM TRA HỆ THỐNG VÀ CÀI ĐẶT THÔNG SỐ VẬN HÀNH
Mã số Công việc: B4
46. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Kiểm tra nguồn điện và các thông số kỹ thuật của hệ thống.
· Kiểm tra sự hoạt động của các thiết bị hiển thị: Nhiệt kế, Áp kế, Lưu lượng kế, Đèn báo dừng, Đèn báo làm việc, Đèn báo hỏng...

· Kiểm tra và cài đặt các thông số (nhiệt độ, áp suất, thời gian...) của thiết bị tự động: Rơ le nhiệt, Rơ le áp suất, Rơ le áp suất dầu, xả băng...

47. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Vạn năng kế hoặc ôm kế, ampe kế, vôn kế,...

·  Catalogue máy hoặc hướng dẫn, thuyết minh vận hành

·  Các dụng cụ cơ khí: cờ lờ, mỏ lêt, tuốc nơ vít...

48. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống nhiệt.
· Phương pháp kiểm tra thông số và cài đặt các thiết bị tự động, hiển thị.
· Cách đo các thông số nguồn điện và cách xác định thông số kỹ thuật của hệ thống .
49. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Đo và xác định được các thông số kỹ thuật thực tế của hệ thống.
· Kiểm tra được các hư hỏng và cài đặt được các thông số (nhiệt độ, áp suất, thời gian...) của các thiết bị tự động

·  Kiểm tra và hiệu chỉnh được các dụng cụ hiển thị

· Xác định được các thông số nguồn điện và các thông số kỹ thuật thực tế của hệ thống.
· Cài đặt được chính xác các thông số (nhiệt độ, áp suất, thời gian...) của các thiết bị tự động

· Phát hiện được các hư hỏng của các thiết bị hiển thị

50. Thái độ khi thực hiện công việc
·  
Văn hoá ứng xử trong giao tiếp, hiểu biết về tâm lý khách hàng.
· Chủ động, trung thực trong công việc

· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

-  
Tập trung, cẩn thận, an toàn

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên Công việc: ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ VẬN HÀNH
Mã số Công việc: B5
51. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Xây dựng và lập bảng các thông số vận hành của hệ thống theo yêu cầu của công nghệ

· Điêu chỉnh nhiệt độ bay hơi, nhiệt độ buồng lạnh, nhiệt độ ngưng tụ, nhiệt độ quá nhiệt hơi hút

· Điêu chỉnh phá băng cho dàn lạnh

· Điêu chỉnh mức lỏng bình bay hơi, bình tách lỏng, bình trung gian, bình chứa tuần hoàn

· Điêu chỉnh các thiết bị tự động

52. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Bảng và đồ thị của gas lạnh

· Thuyết minh vận hành hệ thống.
· Catalogue về các thiết bị điều khiển như Rơle nhiệt độ, Rơle áp suất cao, Rơle áp suất thấp, Rơle mức lỏng…
· Kìm, Tuốc nơ vít, Clê, Mỏ lết

53. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Quan sát và ghi chép

· Hiểu rõ nguyên lý vận hành máy 

· Nguyên lý làm việc của van tiết lưu

· Nguyên lý hoạt động của thermostat, thiết bị ngưng tụ, đồng hồ phá băng, van xả khí, thiết bị tự động

54. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Thu thập được số liệu

· Điều chỉnh thành thạo van tiêt lưu, thermostat, van cấp nước giải nhiệt bình ngưng, đồng hồ phá băng, …
· Điêu chỉnh được các thiết bị tự động

· Lập được bảng các thông số vận hành chính xác

55. Thái độ khi thực hiện công việc
·  
Văn hoá ứng xử trong giao tiếp, hiểu biết về tâm lý khách hàng.
· Chủ động, trung thực trong công việc

· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

· Có tác phong nhanh nhẹn

-  
Tập trung, tự tin, cẩn thận, an toàn trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên Công việc: XỬ LÝ CÁC SỰ CỐ KHI VẬN HÀNH
Mã số Công việc: B6
56. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Xử lý khi mất nước, mất điện đột ngột

· Xử lý khi áp suất ngưng tụ tăng

· Xử lý khi áp suất bay hơi tăng/giảm

· Xử lý hành trình ẩm

· Xử lý thay thế phin sấy lọc

· Xử lý nạp dầu, xả dầu và thay dầu

· Xử lý nạp ga, xả ga

57. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Thuyết minh vận hành sửa chữa, bảo trì hệ thống lạnh

·  Bộ đèn hàn

·  Bộ van nạp, dầu, môi chất lạnh

·  Đồng hồ vạn năng, các dụng cụ sửa chữa điện

58. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Vận hành hệ thống bơm, hệ thống điện và hệ thống lạnh

· Quy trình xử lý hành trình ẩm, thế phin sây lọc

· Quy trình nạp, xả và thay dầu

· Quy trình nạp và xả ga

59. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Dừng được hệ thống kịp thời

· Ngắt được các tiêp điểm điện, thao tác khoá các van theo yêu cầu kỹ thuật

· Hiệu chỉnh được áp suất ngưng tụ, áp suất bay hơi về mức quy định

· Phát hiện được hiện tượng máy nén hút lỏng và xử lý tốt sự cố

· Phát hiện hư hỏng và xử lý được việc thay thế phin sấy lọc

· Phát hiện được thừa, thiếu dầu và tiến hành nạp, xả dầu an toàn

· Phát hiện thừa, thiếu ga và tiến hành nạp, xả ga an toàn

· Xử lý thành thạo sự cố mất nước, mất điện đột ngột

· Vận hành thành thạo xả khí không ngưng, xử lý bơm nước ...

· Phán đoán được sự cố và xử lý thành thạo

· Thay thê được phin sây lọc

· Thao tác thành thạo việc nạp dầu và xả dầu

· Thao tác thành thạo nạp ga và xả ga

60. Thái độ khi thực hiện công việc
· Thực hiện đúng quy trình.

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên Công việc: LẬP BIÊN BẢN HIỆN TRẠNG TRƯỚC BẢO TRÌ, SỬA CHỮA
Mã số Công việc: C1
61. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Đo, ghi, tổng hợp các ý kiến đánh giá và kiến nghị của người kiểm tra, vận hành về tình trạng bất thường của hệ thống
62. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Dụng cụ đo, thiết bị đo Kiểm tra thông số của hệ thống
· Sơ đồ hệ thống lạnh
· Nhật ký vận hành
· Giây, bút
63. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

· Phương pháp, trình tự lập biên bản.
· Phương pháp Kiểm tra thông số làm việc và sử dụng dụng cụ đo, thiết bị đo kiểm
4. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc

· Sử dụng thành thạo dụng cụ và thiết bị đo kiểm các thông số trên hệ thống 
· Ghi chép chính xác, rõ ràng, đầy đủ các thông số đo đạc hiện trạng của thiết bị và hệ thống
· Ghi chép chính xác, rõ ràng, đầy đủ các ý kiến của người kiểm tra và vận hành 
· Ghi chép, lập biên bản tình trạng máy
· Tổng hợp ý kiến
64. Thái độ khi thực hiện công việc
· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên Công việc: KIỂM TRA RÒ RỈ MÔI CHẤT LẠNH
Mã số Công việc: C2
65. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Xác định loại môi chất và chọn thiết bị, phương tiện dò tìm môi chất.
· Xác định nơi rò rỉ môi chất, mức độ rò rỉ
66. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Catalog của thiết bị
· Thiết bị và dụng cụ dò môi chất, nước xà phòng
· Các phương tiện để đọc và ghi chép: bút, sổ nhật ký
67. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Kiến thức môi chất lạnh, an toàn môi chất lạnh
· Phương pháp sử dụng thiết bị dò môi chất.
· Phương pháp xác định vị trí rò rỉ và mức độ rò rỉ.
68. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiết bị dò tìm vị trí rò rỉ môi chất
· Thực hiện đúng trình tự kiểm tra và xác định vị trí rò rỉ môi chất
69. Thái độ khi thực hiện công việc
· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng.

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên Công việc: BẢO TRÌ MÁY NÉN
Mã số Công việc: C3
1. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Vệ sinh máy nén, bổ sung dầu bôi trơn, thay dầu bôi trơn, kiểm tra cụm bít kín cổ trục và cân chỉnh độ cân bằng, độ căng đai truyền của động cơ máy nén.
2. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Thuyết minh vận hành sửa chữa, bảo trì hệ thống lạnh

·  Bộ đèn hàn

·  Bộ van nạp, dầu, môi chất lạnh

·  Đồng hồ vạn năng, các dụng cụ sửa chữa điện
·  Đồ nghề dụng cụ cơ khí: Clê, mỏ lết, tuốc nơ vít, thước, bơm dầu, mỡ bôi trơn...
· Catalogue của động cơ và máy nén.
3. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy nén
· Dầu bôi trơn
· Phương pháp kiểm tra mức dầu, chất lượng dầu, nạp dầu bổ sung và thay mới dầu bôi trơn
· Phương pháp cân chỉnh cân bằng động cơ máy nén, căng đai truyền của bộ truyền động.
· An toàn điện, an toàn cơ khí
4. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ: Clê, mỏ lết, tuốc nơ vít, thước, bơm dầu,...
· Thực hiện đúng trình tự, thao tác ki em tra mức dầu, cụm bít kín cổ trục máy nén.
· Thực hiện đúng quy trình căn chỉnh cân bằng động cơ máy nén, căng đai truyền của bộ truyền động.
5. Thái độ khi thực hiện công việc
· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng.

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên Công việc: BẢO TRÌ DÀN TRAO ĐỔI NHIỆT VÀ HỆ THỐNG ỐNG DẪN MÔI CHẤT

Mã số Công việc: C4
70. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Vệ sinh bằng hóa chất, vệ sinh cơ khí để làm sạch phần trao đổi nhiệt của dàn trao đổi nhiệt.
· Xác định lưu lượng môi chất lạnh, chất lượng môi chất lạnh, định lượng lượng môi chất lạnh cần bổ sung hoặc thay mới và xác định vị trí rò rỉ của hệ thống đường ống. 
71. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Các dụng cụ cơ khí : kìm, tuốc nơ vít, clê, mỏ lết, bàn chải.
· Dụng cụ sử dụng hóa chất: Bơm hóa chất, đường ống.
· Các dụng cụ bảo hộ lao động, an toàn hóa chất
· Catalogue thiết bị, dàn trao đổi nhiệt của nhà chế tạo.
· Dụng cụ cơ khí, máy phát hiện rò rỉ môi chất, dụng cụ nạp môi chất chuyên dùng
· Môi chất lạnh, dầu lạnh
72. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị trao đổi nhiệt
· An toàn điện, an toàn cơ khí
· Môi chất lạnh, an toàn môi chất lạnh.
· Phương pháp đo kiểm tra lưu lượng môi chất lạnh và phương pháp dò tìm các vị trí rò rỉ môi chất lạnh.
· Quy trình làm kín các vị trí bị rò rỉ.
73. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ kìm, tuốc nơ vít, clê, mỏ lết, bàn chải, máy phun rửa hóa chất.
· Thực hiện đúng trình tự tháo, lắp và bảo trì dàn trao đổi nhiệt
· Pha trộn hóa chất tấy rửa đúng nồng độ, Định lượng đủ lượng dung dịch tấy rửa
· Nạp (phun) chất tấy rửa vào dàn không ảnh hưởng đến thiết bị xung quanh. -Vệ sinh bằng bàn chải sạch sẽ, đảm bảo không bị móp méo và thủng ống
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo kiếm tra lưu lượng môi chất, dò tìm vị trí rò rỉ môi chất lạnh.
· Thực hiện đúng quy trình bảo trì.
74. Thái độ khi thực hiện công việc
· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng.

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên Công việc: BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỆN

Mã số Công việc: C5
75. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Làm sạch và bắt chặt tiếp điếm, cầu đấu, kiếm tra cách điện, vệ sinh tủ điện

76. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Đồng hồ đo cách điện, đồng hồ đo thông mạch

· Các dụng cụ cơ khí clê, mỏ lết, ni vô, tuốc nơ vít, bút điện, đồng hồ điện, máy hút bụi.

· Sơ đồ hệ thống điện

· Catalogue của các thiết bị

77. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Làm sạch tiếp điếm thiết bị đóng ngắt

· Kiếm tra xiết chặt các mối nối, cầu đấu, đo cách điện dây, thiết bị, tủ điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

· Quy trình và phương pháp bảo trì hệ thống điện

· Kiến thức về đo lường điện, tự động hóa và điều khiển điện hệ thống máy lạnh

· Kiến thức về an toàn điện, an toàn cơ khí

78. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Sử dụng thành thạo tuốc nơvít, kìm, đồng hồ vạn năng.

· Thực hiện đứng trình tự, thao tác tháo lắp làm sạch các thiết bị điện

79. Thái độ khi thực hiện công việc
· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng.

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên Công việc: BẢO TRÌ MÁY ĐIỀU HÒA CỤC BỘ
Mã số Công việc: C6
80. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Làm sạch dàn ngưng tụ, dàn bay hơi, kiểm tra cách điện, vệ sinh tủ điện

81. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Đồng hồ đo cách điện, đồng hồ đo thông mạch

· Các dụng cụ cơ khí clê, mỏ lết, ni vô, tuốc nơ vít, bút điện, đồng hồ điện, máy hút bụi, máy xịt rửa.

· Catalogue của các thiết bị

· Sơ đồ nhiệt, điện của hệ thống
82. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
· Quy trình và phương pháp bảo trì hệ thống điện

· Kiến thức về đo lường điện, tự động hóa và điều khiến điện hệ thống máy lạnh

· Kiến thức về an toàn điện, an toàn cơ khí

83. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Sử dụng thành thạo tuốc nơ vít, kìm, đồng hồ vạn năng.

· Thực hiện đúng trình tự, thao tác tháo lắp làm sạch hệ thống của thiết bị
84. Thái độ khi thực hiện công việc
· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng.

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM, HIỆU CHỈNH THÔNG SỐ

Mã số Công việc: C7
85. Mô tả quá trình thực hiện công việc
·  Vận hành hệ thống theo quy trình.
·  Quan sát, đo đạc và ghi nhận các thông số, phát hiện bất thường để kịp thời xử lý khi có sự cố.
· Cho máy nén và toàn bộ hệ thống làm việc theo quy trình vận hành không tải và có tải.
· Xác định chế độ làm việc ổn định của hệ thống: áp suất, nhiệt độ , dòng điện làm việc…
· Xây dựng và lập bảng các thông số vận hành của hệ thống theo yêu cầu của công nghệ
· Điều chỉnh các thông số làm việc theo yêu cầu công nghệ.
· Điều chỉnh các thiết bị tự động. 

· Kiểm tra xiết chặt các mối nối, cầu đấu, đo cách điện dây, thiết bị, tủ điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

86. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo cách điện, đồng hồ đo thông mạch

· Các dụng cụ cơ khí clê, mỏ lết, ni vô, tuốc nơ vít, bút điện, đồng hồ điện, máy hút bụi.

· Catalogue của các thiết bị

· Sơ đồ hệ thống nhiệt, điện của thiết bị
87. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Quy trình và phương pháp vận hành hệ thống 

· Kiến thức về đo lường điện, tự động hóa và điều khiến điện hệ thống máy lạnh

· Kiến thức về an toàn điện, an toàn cơ khí

88. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị đo kiểm: đồng hồ nạp ga, tuốc nơ vít, kìm, đồng hồ vạn năng…
· Thực hiện đúng trình tự, thao tác tháo lắp, cân chỉnh
89. Thái độ khi thực hiện công việc
- Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng.

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên Công việc: XỬ LÝ XÌ, NGHẸT, CÂN CHỈNH GA

Mã số Công việc: C8
90. Mô tả quá trình thực hiện công việc
·  Kiểm tra và ghi nhận áp suất làm việc
· Quan sát bằng mắt hoặc dùng dụng cụ thử xì để phát hiện chỗ xì 
· Xử lý chỗ xì 
· Xử lý nghẹt trong hệ thống
· Rút chân không, nạp và cân chỉnh ga đạt các thông số làm việc theo tiêu chuẩn quy định        
91. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Bộ hàn gió đá, dụng cụ thử xì, chai ga
· Đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo cách điện.
· Các dụng cụ cơ khí clê, mỏ lết, ni vô, tuốc nơ vít, bút điện, đồng hồ điện.
· Catalogue của các thiết bị

· Sơ đồ nhiệt, điện của hệ thống 

92. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Quy trình và phương pháp vận hành hệ thống 

· Kiến thức về đo lường điện, tự động hóa và điều khiến điện hệ thống.
· Kiến thức về an toàn điện, an toàn cơ khí.
93. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Sử dụng thành thạo tuốc nơ vít, kìm, đồng hồ vạn năng.

· Thực hiện đứng trình tự, thao tác tháo lắp làm sạch các thiết bị điện

94. Thái độ khi thực hiện công việc
- Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng.

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên Công việc: SỬA CHỮA, THAY THẾ MÁY NÉN 

Mã số Công việc: C9
95. Mô tả quá trình thực hiện công việc
·  Rút hết môi chất lạnh.
·  Kiểm tra điện nguồn: các đầu nối dây, dây dẫn, điện áp, các thiết bị đóng ngắt: cầu dao, áptomat, công tắc tơ, khởi động từ.
· Đo thông mạch, cách điện động cơ, quay tay kiem tra tình trạng mắc kẹt roto...
· Chạy thử, xác định hư hỏng và sửa chữa theo nguyên nhân.
· Chạy thử máy và hệ thống.
I. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Chắc chắn, chuấn xác, mối nối kín.
· Hệ thống làm việc bình thường, đạt thông số chế độ và công suất định mức, máy chạy êm.
· Ghi chép đầy đủ các công việc sửa chữa và lưu ý những cần thiết khác vào hồ sơ kỹ thuật của xí nghiệp.
· Kiểm tra và ghi nhận áp suất làm việc
· Quan sát bằng mắt hoặc dùng dụng cụ thử xì để phát hiện chỗ xì 
· Xử lý chỗ xì 
· Xử lý nghẹt trong hệ thống
· Rút chân không, nạp và cân chỉnh ga đạt các thông số làm việc theo tiêu chuẩn quy định        
96. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Dụng cụ đồ nghề cơ điện: tua vít, panh, kìm búa, đồng hồ đo: áp kế, nhiệt kế, ampe kế.
- Tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn sửa chữa, sơ đồ nguyên lý hệ thống.
· Dụng cụ đo và thiết bị kiểm.
- Catalogue máy, sồ tay ghi chép, bút.
97. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
·  Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy nén.
·  Kỹ thuật lạnh cơ sở, hệ thống lạnh, tự động hóa hệ thống lạnh.
· Môi chất lạnh, an toàn môi chất lạnh.
98. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Thực hiện đứng trình tự, thao tác tháo lắp làm sạch các thiết bị điện

· Thay thế được máy nén.
· Sử dụng được thành thạo các dụng cụ: cờ lê, mỏ lết và các dụng cụ của nghề.
· Thao tác vận hành chạy máy và đo đạc các thông số.
99. Thái độ khi thực hiện công việc
· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng
-  to tác chắc chắn 

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: THAY THẾ TỤ ĐỘNG CƠ MÁY NÉN, ĐỘNG CƠ QUẠT
Mã số công việc: C10
100. Mô tả quá trình thực hiện công việc 
· Cô lập máy khỏi hệ thống điện.
· Tháo tụ hỏng.
· Kiểm tra xác định hư hỏng.
· Kiểm tra thiết bị mới và lắp đặt vào vị trí.
· Chạy thử hệ thống.
101.  Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Lắp đặt chính xác, an toàn, cố định chắc chắn tụ có đặc tính phù hợp.
· Không làm hư hỏng giắc cắm.
· Không rò điện, hệ thống đạt thông số chế độ.
· Ghi chép đầy đủ các công việc về sửa chữa và những lưu ý cần thiết khác vào sổ theo dõi.
102. Kiến thức cần có để thực hiện công việc
-  Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ máy nén.
- Kỹ thuật điện, cơ khí lắp đặt.
- Kỹ thuật lạnh cơ sở, hệ thống lạnh, trang bị điện hệ thống lạnh.
103. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Thay thế được tụ động cơ quạt, máy nén đạt yêu cầu kỹ thuật.
· Sử dụng thành thạo kìm kéo, tô vít, đồng hồ vạn năng.
· Thao tác vận hành chạy máy và đo đạc.
104. Thái độ khi thực hiện công việc
-  Sổ tay ghi chép, bút.
· Dụng cụ đồ nghề cơ điện: tua vít, panh, kìm, kéo, đồng hồ đo: áp kế, nhiệt kế, ampe kế.
-Tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn sửa chữa.
· Sơ đồ nguyên lý hệ thống.
· Dụng cụ đo và thiết bị kiểm.
Catalogue máy.

· PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: THAY THẾ VAN TIẾT LƯU 
Mã số công việc: C11
105. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Cô lập van hỏng cần thay thế.
· Tháo van hỏng ra.
· Thay van mới, xiết chặt rắc co.
· Thử kín, hút chân không, nạp gas.
· Mở thông tất cả các van, chạy thử máy.
106. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Không làm bẩn bên trong hệ thống.
· Chọn đúng chủng loại van, đảm bảo quy cách.
· Lắp đặt chính xác, nhẹ nhàng, thao tác nhốt ga, xiết rắc co, hút chân không, nạp gas đúng quy định.
· Sau khi sửa chữa máy làm việc bình thường không bị tắc bẩn hay tắc ẩm, không làm hư hỏng giắc co, mặt bích, ren bu lông, phin l ọc, dùng bình thường, máy đặt thông số chế độ.
· Ghi chép đầy đủ các công việc sửa chữa và những lưu ý cần thiết khác vào sổ theo dõi. 
· Dụng cụ đồ nghề cơ điện: tua vít, panh, kìm búa, c ờ lê mỏ lết, mỏ hàn, bàn nạp ga hay bộ van nạp đồng hồ 3 dây, đồng hồ đo: áp kế, nhiệt kế, ampe kế.
- Tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn sửa chữa.
· Sơ đồ nguyên lý hệ thống.
· Dụng cụ đo và thiết bị kiem tra.
· Catalogue máy.
107. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Cấu tạo, nguyên lý van tiết lưu.
· Kỹ thuật lạnh cơ sở, hệ thống lạnh, sửa chữa vận hành máy lạnh.
108. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Thay thế được van tiết lưu.
· Sử dụng thành thạo cờ lê, mỏ lết và các dụng cụ của nghề.
· Thao tác vận hành chạy máy và đo đạc.
-  Sổ tay ghi chép, bút.

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: SỬA CHỮA, THAY THẾ PHIN SẤY LỌC 
Mã số công việc: C12
109.  Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Cô lập phin lọc cũ.
· Tháo phin lọc hỏng.
· Lắp đặt phin mới.
· Thử kín, hút chân không, n ạp gas.
· Chạy thử hệ thống.
110. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Không làm lọt bẩn vào hệ thống.
· Cắt tháo phin bằng dao cắt.
· Không rò môi ch ất, không tắc.
· Lắp đặt chính xác, thử kín, hút chân không, nạp gas đúng quy định đe giữ sạch hệ thống.
· Sau khi sửa chữa, máy làm việc bình thường, đạt thông số chế độ và công suất định mức, chạy êm, dùng bình th ường.
· Ghi chép đầy đủ các công việc về sửa chữa và những lưu ý cần thiết khác vào sổ theo dõi.
-  Sổ tay ghi chép, bút.
· Dụng cụ đồ nghề cơ điện: tua vít, panh, kìm búa, c ờ lê mỏ lết, mỏ hàn, bàn nạp ga hay bộ van nạp đồng hồ 3 dây, đồng hồ đo: áp kế, nhiệt kế, ampe kế.
-Tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn sửa chữa.
· Sơ đồ nguyên lý hệ thống.
· Dụng cụ đo và thiết bị kiem.
· Catalogue máy.
111. Kiến thức cần có để thực hiện công việc
· Cấu tạo, nguyên lý phin lọc.
· Kỹ thuật lạnh cơ sở, hệ thống lạnh, vận hành sửa chữa hệ thống lạnh 
112. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Thay thế được phin lọc.
· Sử dụng được thành thạo các dụng cụ: cờ lê, mỏ lết và các dụng cụ của nghề.
· Thao tác vận hành chạy máy và đo đạc.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: THAY THẾ RƠLE KHỞI ĐỘNG, RƠLE BẢO VỆ 
Mã số công việc: C13
113. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Ngắt điện nguồn.
· Tháo thiết bị hỏng.
· Kiểm tra xác định hư hỏng.
· Kiểm tra thiết bị mới và lắp đặt vào vị trí.
· Chạy thử hệ thống.
114. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· -  Dụng cụ đồ nghề cơ điện: tua vít, panh, kìm búa, đồng hồ đo: áp kế, nhiệt kế, ampe kế.
- Tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn sửa chữa.
· Sơ đồ nguyên lý hệ thống.
· Dụng cụ đo và thiết bị kiểm tra.
· Catalogue máy.
115. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Cấu tạo, nguyên lý làm việc rơle khởi động, bảo vệ.
· Kỹ thuật lạnh cơ sở, hệ thống lạnh, tự động hóa hệ thống lạnh.
116. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Thay thế được rơle khởi động, rơle bảo vệ. 
· Lắp đặt chính xác, an toàn thiết bị mới, chắc chắn. Không rò điện, hệ thống đạt thông số chế độ, đóng ngắt tốt.
· Không làm hư hỏng giắc cắm.
· Sử dụng được thành thạo các dụng cụ: cờ lê, mỏ lết và các dụng cụ của nghề.
· Thao tác vận hành chạy máy và đo đạc.
117. Thái độ khi thực hiện công việc
· Ghi chép đầy đủ các công việc về sửa chữa và những lưu ý cần thiết khác vào sổ theo dõi.
· An toàn lao động.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: SỬA CHỮA MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐỘNG LỰC 
Mã số công việc: C14
118. Mô tả quá trình thực hiện công việc
·  Kiểm tra xác định hư hỏng mạch điện điều khiển, mạch động lực của hệ thống.
· Tháo thiết bị hỏng.
· Kiểm tra thiết bị mới và lắp đặt vào vị trí.
· Chạy thử hệ thống.
119. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Dụng cụ đồ nghề cơ điện: tua vít, panh, kìm búa, đồng hồ đo: áp kế, nhiệt kế, ampe kế.
- Tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn sửa chữa.
· Sơ đồ nguyên lý hệ thống.
· Dụng cụ đo và thiết bị kiểm tra.
· Catalogue máy.
120. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Cấu tạo, nguyên lý làm việc rơle khởi động, bảo vệ.
· Kỹ thuật lạnh cơ sở, hệ thống lạnh, tự động hóa hệ thống lạnh.
121. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Thay thế được các phần tử của mạch điện điều khiển, mạch động lực. Không rò điện, hệ thống đạt thông số chế độ, vận hành tốt.
· Sử dụng được thành thạo các dụng cụ: cờ lê, mỏ lết và các dụng cụ của nghề.
· Thao tác vận hành chạy máy và đo đạc.
122. Thái độ khi thực hiện công việc
· Ghi chép đầy đủ các công việc về sửa chữa và những lưu ý cần thiết khác vào sổ theo dõi.
· An toàn lao động.
· Lắp đặt chính xác, an toàn.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

 Tên công việc: LẬP BIÊN BẢN SAU SỬA CHỮA 
Mã số công việc: C15
123. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Thống kê các thiết bị và thông số bất thường đã sửa chữa.
· Đặc điếm, tính năng kỹ thuật của các thiết bị mới sửa chữa thay thế.
· Thống kê các thông số hoạt động bình thường sau sửa chữa.
124. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Nhật ký vận hành.
· Tài liệu tham khảo, quy trình vận hành và xử lý sự cố.
· Catalogue máy và thi ết bị.
125. Kiến thức cần có để thực hiện công việc
· Kỹ thuật lạnh cơ sở, hệ thống lạnh

126. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· . Lập được biên bản sau sửa chữa đúng quy định.
·  Kỹ năng thống kê, tổng hợp.
127. Thái độ khi thực hiện công việc
· Ghi nhận đúng thực tế các thông số hoạt động mới của thiết bị và hệ thống đã sửa chữa
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên Công việc: ĐỌC PHÂN TÍCH BẢN VẼ LẮP ĐẶT
Mã số Công việc: D1
128. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Tiếp nhận, đọc bản vẽ
· Xác định vị trí các thiết bị.
· Xác định vị trí lắp đặt hệ thống đường ống 
· Xác định vị trí hệ thống điện
129. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
·  Bản vẽ thi công lắp đặt
· Các catalogue vật tư, thiết bị
130. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

· Kỹ thuật lạnh, vẽ kỹ thuật, Autocad
· An toàn lao động
131. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Tra cứu tài liệu thiết bị, phân tích bản vẽ từng phần
- Trao đổi, làm việc nhóm với đồng nghiệp
132. Thái độ khi thực hiện công việc
-  Tập trung, cẩn thận, an toàn

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên Công việc: KIỂM TRA XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG HỆ THỐNG MÁY VÀ THIẾT BỊ
Mã số Công việc: D2
133. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Kiểm tra xác định tình trạng chung của hệ thống
· Kiểm tra xác định tình trạng điện nguồn, điện điều khiển
· Kiểm tra xác định tình trạng của máy nén và thiết bị
· Kiểm tra xác định tình trạng thiết bị điện và tự động
· Kiểm tra tình trạng ga, dầu, nước làm mát, chất tải lạnh ...
134. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Bản vẽ sơ đồ nguyên lý của hệ thống 
· Bản vẽ nguyên lý cấu tạo thiết bị
· Nhật ký vận hành
· Dụng cụ Kiểm tra chuyên dụng
135. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

· Nguyên lý vận hành hệ thống lạnh
· Nguyên lý cấu tạo, hoạt động của các thiết bị lạnh
· Nguyên lý cấu tạo, hoạt động của các thiết bị điện
136. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Quan sát, nhận biết tình trạng của hệ thống máy và thiết bị
· Đọc được đồng hồ, mắt xem ga ...
137. Thái độ khi thực hiện công việc
· Đánh giá được tình trạng chung của hệ thống máy và thiết bị lạnh
· Đánh giá được tình trạng của điện nguồn, điện điều khiển.
· Đánh giá được tình trạng của các thiết bị điện và tự động.
· Đánh giá được tình trạng của ga, dầu, nước làm mát, chất tải lạnh ...
· Ghi chép hiện trạng đầy đủ, chi tiết cụ thể.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên Công việc: ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ CHO PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CÔNG NGHỆ 
Mã số Công việc: D3
138. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Lập bảng các thông số vận hành của hệ thống theo yêu cầu của công nghệ
· Điêu chỉnh nhiệt độ bay hơi, nhiệt độ buồng lạnh, nhiệt độ ngưng tụ.
· Điêu chỉnh phá băng cho dàn lạnh
· Điêu chỉnh xả khí không ngưng cho hệ thống
· Điêu chỉnh mức lỏng bình bay hơi, bình tách lỏng, bình trung gian, bình chứa tuần hoàn
· Điêu chỉnh các thiết bị tự động
139. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Bảng và đồ thị của ga lạnh
· Kìm, Tuốc nơ vít
· Dụng cụ chuyên dụng
140. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

· Quan sát và ghi chép
· Nguyên lý làm việc của van tiết lưu
· Nguyên lý ho ạt động của thermostat
· Nguyên lý làm việc của thiết bị ngưng tụ
· Nguyên lý làm việc của đồng hồ phá băng
· Nguyên lý làm việc của van xả khí
· Nguyên lý làm việc của các thiết bị
141. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc 
· Thu thập được số liệu
· Điêu chỉnh thành thạo van tiêt lưu
· Điêu chỉnh thành thạo thermostat
· Điêu chỉnh thành thạo van cấp nước giải nhiệt bình ngưng
· Điêu chỉnh thành thạo đồng hồ phá băng
· Điêu chỉnh thành thạo hệ thống xả khí không ngưng
· Điêu chỉnh được các thiết bị tự động
142. Thái độ khi thực hiện công việc
· Lập được bảng các thông số vận hành chính xác
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: XỬ LÝ SỰ CỐ VẬN HÀNH 
Mã số Công việc: D4
143. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Xử lý khi mất nước đột ngột
· Xử lý khi mất điện đột ngột
· Xử lý khi áp suất ngưng tụ tăng không bình thường
· Xử lý khi áp suất bay hơi tăng, giảm
· Nạp, xả dầu, thay dầu
· Nạp, xả ga
144. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Các dụng cụ chuyên dụng của ngành.
· Bộ đèn hàn.
· Bộ van nạp.
145. Kiến thức cần có để thực hiện công việc: 
-  Vận hành hệ bơm 
- Vận hành hệ thống điện 
- Vận hành hệ thống lạnh
· Quy trình thay thế phin sây lọc
· Quy trình nạp, xả, thay dầu
· Quy trình nạp, xả ga
146. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc

· Xử lý thành thạo sự cố mất nước đột ngột
· Xử lý thành thạo khi mất điện đột ngột
-Vận hành thành thạo xả khí không ngưng, xử lý bơm nước ...
· Nạp, xả dầu thành thạo
· Nạp, xả ga thành thạo
· Ngắt được các tiếp điêm điện, khoá các van theo yêu cầu kỹ thuật
· Điều chỉnh được áp suất ngưng tụ về giá trị cho phép
· Điều chỉnh được áp suất bay hơi về mức quy định
· Phát hiện được thừa, thiếu dầu và tiến hành nạp, xả dầu an toàn
· Phát hiện thừa, thiếu ga và tiến hành nạp, xả ga an toàn
147. Thái độ khi thực hiện công việc
·  
Tự tin thực hiện đúng quy trình, an toàn. 

· Chủ động, trung thực trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH 
Mã số Công việc: D9
148. Mô tả quá trình thực hiện công việc
·  Cấp điện, cấp nước giải nhiệt, chất tải lạnh ...
· Thử đóng ngắt máy nén, lắng nghe tiếng động lạ, rung động bất thường đê kịp thời xử lý khi có sự cố
· Cho máy nén và toàn bộ hệ thống làm việc theo quy trình vận hành không tải và có tải
· Xác định chê độ làm việc ổn định của hệ thống
· Xác định các thông số điện làm việc ổn định
149. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
·  Bảng điều khiển
·  Áp kế, Nhiệt kế
· Đồng hồ vạn năng, Ampe kìm
150. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

-Vận hành bơm q uạt -Vận hành máy nén l ạnh -Vận hành hệ thống lạnh
· Thực hành đo điện
151. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
·  Đóng, ngăt điện cho bơm quạt
·  Đóng, ngăt điện cho máy nén và h ệ thống -Vận hành hệ thống thiết bị thành thạo
· Sử dụng thành thạo áp kê, nhiệt kê
· Sử dụng thành thạo các thiết bị đo điện
· Cấp đúng nguồn điện theo yêu cầu của hệ thống
· Phát hiện được bât thường của máy qua rung động và tiêng kêu
· Vận hành đúng quy trình
· Xác định được chê độ làm việc ổn định của hệ thống
152. Thái độ khi thực hiện công việc
- Thực hiện đúng quy trình, an toàn.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: KIỂM TRA THÔNG SỐ LÀM VIỆC CỦA MÁY BẰNG DỤNG CỤ ĐO VÀ THIẾT BỊ ĐO
Mã số Công việc: E1
153. Mô tả quá trình thực hiện công việc
·  Kiểm tra thông số nhiệt độ, áp suất cài đặt trên các thiết bị điều khiển tự động
· Đọc, ghi chép thông số trên đồng hồ đo và so sánh với các thông số tiêu chuấn quy định
154. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
·  Sơ đồ nguyên lý và thuyết minh vận hành máy lạnh
·  Nhật ký vận hành máy lạnh
·  Dụng cụ và thiết bị đo Kiểm
155. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

·  Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị đo, dụng cụ đo
· Cách sử dụng dụng cụ đo, thiết bị đo
156. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, đồ nghê cơ khí và các thiết bị đo
· Xác định được vị trí lắp đặt các thiết bị đo
157. Thái độ khi thực hiện công việc
·  
Đọc đúng thông số trên thang đo và không bỏ sót các thông số
·  
Ghi chép chính xác, rõ ràng, đầy đủ các thông số đo đạc
-  
Tập trung, cẩn thận, an toàn
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: KIỂM TRA TÌNH TRẠNG CÁCH NHIỆT TRÊN THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG
Mã số Công việc: E2
158. Mô tả quá trình thực hiện công việc
·  Quan sát và xác định các vị trí hư hỏng của lớp cách nhiệt và bảo ôn trong hệ thống máy lạnh
159. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
·  Các dụng cụ: thước, dao, đèn pin, thang …
·  Sơ đồ nguyên lý máy lạnh
·  Nhật ký vận hành máy lạnh
160. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

·  Phương pháp bọc cách nhiệt, bảo ôn đường ống trong hệ thống lạnh 
· Vật liệu cách nhiệt, cách ẩm trong hệ thống máy lạnh
161. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
-  Quan sát và xác định được các vị trí bọc cách nhiệt và bảo ôn trong hệ thống máy lạnh
· Xác định những vị trí hư hỏng của lớp cách nhiệt và bảo ôn trong hệ thống máy lạnh
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ: kìm, kéo, dao cắt, đèn pin, thang.
· Xác định được vị trí bọc cách nhiệt, bảo ôn trong hệ thống máy lạnh
162. Thái độ khi thực hiện công việc
-
 Tự tin, an toàn lao động 
· Chủ động, trung thực trong công việc

· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

· Có tác phong nhanh nhẹn, tập trung, cẩn thận, an toàn trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: KIỂM TRA RÒ RỈ MÔI CHẤT 
Mã số Công việc: E3
163. Mô tả quá trình thực hiện công việc
·  Xác định loại môi chất và chọn thiết bị, phương tiện dò tìm môi chất
· Xác định nơi rò rỉ môi chất, mức độ rò rỉ
164. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
·  Catalog của thiết bị
· Thiết bị và dụng cụ dò môi chất, nước xà phòng
· Các phương tiện đê đọc và ghi chép: bút, sổ nhật ký
165. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

·  Kiến thức môi chất lạnh, an toàn môi ch ât lạnh
· Phương pháp sử dụng thiết bị dò môi chất
· Phương pháp xác định vị trí rò rỉ và mức độ rò rỉ
166. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
·  Xác định đúng loại môi chất sử dụng trong hệ thống
· Chọn đúng thiết bị, dụng cụ đê xác định vị trí rò rỉ môi chất
· Xác định chính xác các vị trí rò rỉ, mức độ rò rỉ của môi chất
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiết bị dò tìm vị trí rò rỉ môi chất
167. Thái độ khi thực hiện công việc
- 
Thực hiện đúng trình tự kiểm tra và xác định vị trí rò rỉ môi chất
- 
 Tự tin, an toàn lao động 

· Chủ động, trung thực trong công việc

· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

· Có tác phong nhanh nhẹn, tập trung, cẩn thận, an toàn trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: KIỂM TRA HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG TẢI NHIỆT 
Mã số Công việc: E4
168. Mô tả quá trình thực hiện công việc
·  Quan sát bên ngoài đường ống thẳng, mối nối, phụ kiện đường ống: van, mặt bích...
· Xác định vị trí rò rỉ chất tải nhiệt và nguyên nhân gây rò r ỉ
169. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
·  Catalogue của thiết bị
· Thiết bị và dụng cụ dò chất tải nhiệt, nước xà phòng
· Các phương tiện đê đọc và ghi chép: bút, sổ nhật ký
170. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

·  Hiêu biêt thành phần chất tải nhiệt
· Phương pháp sử dụng thiết bị dò chất tải nhiệt
· Phương pháp xác định vị trí rò rỉ và mức độ rò rỉ
171. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
·  Xác định đúng loại chất tải nhiệt sử dụng trong hệ thống
· Chọn đúng thiết bị, dụng cụ tìm vị trí rò rỉ chất tải nhiệt
· Xác định đúng các vị trí rò rỉ chất tải nhiệt và nguyên nhân gây rò rỉ
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiết bị dò tìm vị trí rò rỉ chất tải nhiệt
· Thực hiện đúng trình tự Kiểm tra và xác định vị trí rò rỉ chất tải nhiệt
172. Thái độ khi thực hiện công việc
- 
Quan sát kỹ, dò tìm cẩn thận, an toàn 
· Chủ động trong công việc

· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

· Có tác phong nhanh nhẹn, tập trung, cẩn thận, an toàn trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: LẬP BIÊN BẢN HIỆN TRẠNG TRƯỚC BẢO TRÌ 
Mã số Công việc: E5
173. Mô tả quá trình thực hiện công việc
·  Đo, ghi, tổng hợp các ý kiến đánh giá và kiến nghị của người kiểm tra, vận hành về tình trạng bât thường của hệ thống
174. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
·  Dụng cụ đo, thiết bị đo kiểm tra thông số của hệ thống
· Sơ đồ hệ thống lạnh
· Nhật ký vận hành
· Giây, bút
175. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

·  Phương pháp, trình tự lập biên bản
· Phương pháp Kiểm tra thông số làm việc và sử dụng dụng cụ đo, thiết bị đo Kiểm
176. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
·  Ghi chép chính xác, rõ ràng, đầy đủ các thông số đo đạc hiện trạng của thiết bị và hệ thống
· Ghi chép chính xác, rõ ràng, đầy đủ các ý kiến của người Kiểm tra và vận hành
· Sử dụng thành thạo dụng cụ và thiết bị đo Kiểm các thông số trên hệ thống
177. Thái độ khi thực hiện công việc
· Ghi chép, lập biên bản tình trạng máy
· Tổng hợp ý kiến, kết luận trung thực.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: BẢO TRÌ MÁY NÉN 
Mã số Công việc: E6
178. Mô tả quá trình thực hiện công việc
·  Vệ sinh máy nén, bổ sung dầu bôi trơn, thay dầu bôi trơn và Kiểm tra cụm bít kín cổ trục
· Căn chỉnh độ cân bằng, độ căng đai truyền của động cơ máy nén
179. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
·  Kiến thức về an toàn điện, an toàn cơ khí
· Đồ nghề dụng cụ cơ khí: Cờ lê, mỏ lêt, tuốc nơ vít, thước, bơm dầu, mỡ bôi trơn.
· Catalogue của động cơ và máy nén
180. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

·  Cấu tạo,  nguyên lý làm việc của máy nén
· Phương pháp Kiểm tra mức dầu, chất lượng dầu, nạp dầu bổ sung và thay mới dầu bôi trơn
· Phương pháp căn chỉnh cân bằng động cơ máy nén, căng đai truyền của bộ truyền động
181. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
·  Xác định chính xác loại dầu, mức dầu, mầu dầu, định lượng đủ lượng dầu bổ sung hoặc thay mới
· Kiểm tra chính xác độ kín của cụm bịt kín cổ trục
· Căn chỉnh cân bằng động cơ, căng đai truyền, vệ sinh máy nén đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ: Cờ lê, mỏ lêt, tuốc lơ vít, thước, bơm dầu...
182. Thái độ khi thực hiện công việc
·  Thực hiện đúng quy trình, phương pháp
-  An toàn lao động
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 
Tên Công việc: BẢO TRÌ QUẠT DÀN TRAO ĐỔI NHIỆT 
Mã số Công việc: E7
183. Mô tả quá trình thực hiện công việc
·  Vệ sinh, tra dầu, mỡ
· Căn chỉnh cơ cấu truyền động quạt dàn trao đổi nhiệt
-  Vệ sinh sạch sẽ vỏ máy, quạt, mô tơ
·  Tra đủ dầu mỡ vào gối lăn, gối đỡ, ổ bi
· Kiểm tra, cân chỉnh cân bằng động cơ cấu truyền động đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
184. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
·  Catalogue của dàn trao đổi nhiệt
·  Bơm dầu, mỡ, thước, cờ lê, mỏ lêt, tuốc nơ vít-
185. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

·  Kiến thức an toàn điện, an toàn cơ khí
· Phương pháp căn chỉnh cân bằng động cơ, vệ sinh tra dầu mỡ gối lăn gối đỡ, ổ bi
186. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
·  Sử dụng thành thạo các dụng cụ: Cờ lê, mỏ lêt, tuốc lơ vít, thước, bơm dầu,...
· Thực hiện đúng trình tự, thao tác tháo, lắp và bảo trì quạt
187. Thái độ khi thực hiện công việc
- 
Thực hiện đúng quy trình, thao tác an toàn
· Chủ động, trung thực trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: BẢO TRÌ MÁY BƠM 
Mã số Công việc: E8
188. Mô tả quá trình thực hiện công việc
 -Vệ sinh bơm, tra dầu mỡ vào các ổ bi, gối đỡ
· Kiểm tra và điều chỉnh các khớp nối truyền động, gioăng đệm, phớt
-Vệ sinh sạch sẽ vỏ máy, bơm, mô tơ
· Tra đủ dầu mỡ vào gối lăn, gối đỡ, ổ bi
· Kiểm tra, căn chỉnh được khớp nối truyền động, gioăng đệm, phớt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
189. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
·  Catalog của bơm
· Dụng cụ cơ khí: Cờ lê, mỏ lêt, tuốc nơ vít, thước, bơm dầu, mỡ bôi ừơnể • •
· Giẻ, xô, bàn chải
190. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

·  Kiến thức an toàn điện, an toàn cơ khí
· Phương pháp cân chỉnh khớp nối truyền động, gioăng đệm, phốt
· Phương pháp vệ sinh và tra dầu mỡ gối lăn, gối đỡ, ổ bi
191. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
·  Sử dụng thành thạo các dụng cụ: Cờ lê, mỏ lêt, tuốc lơ vít, thước, bơm dầu,...
·  Thực hiện đúng trình tự, thao tác tháo lắp, bảo trì bơm
192. Thái độ khi thực hiện công việc
- 
Thực hiện đúng quy trình, phương pháp và an toàn lao động
· Chủ động, trung thực trong công việc

· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: BẢO TRÌ BÌNH TRAO ĐỔI NHIỆT 
Mã số Công việc: E9
193. Mô tả quá trình thực hiện công việc
 -Vệ sinh làm sạch phần trao đổi nhiệt của bình trao đổi nhiệt
· Pha trộn hóa chất tẩy rửa đúng nồng độ, định lượng đủ dung dịch tẩy rửa -Nạp (phun) chất tẩy rửa vào bình không ảnh hưởng đến thiết bị xung quanh -Vệ sinh bằng bàn chải sạch sẽ, đảm bảo không bị móp méo và th ủng ống
· Tháo, lắp vỏ che chắn đúng trình tự
194. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
·  Catalog bình trao đổi nhiệt
· Các dụng cụ cơ khí: kìm, tuốc nơ vít, cờ lê, mỏ lết, bàn chải
· Dụng cụ sử dụng hóa chất: Bơm hóa chất, đường ống​
· Các dụng cụ bảo hộ lao động, an toàn hóa chất
195. Kiến thức cần có để thực hiện công việc

·  Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bình trao đổi nhiệt
· Kiến thức về vệ sinh bằng hóa chất, vệ sinh bằng dụng cụ cơ khí
· Kiến thức về thiết bị trao đổi nhiệt
196. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
·  Sử dụng thành thạo các dụng cụ kìm, tuốc nơ vít, clê, mỏ lết, bàn chải, máy phun rửa hóa chất...
· Thực hiện đúng trình tự tháo, lắp và bảo trì bình trao đổi nhiệt
197. Thái độ khi thực hiện công việc
- 
Thực hiện đúng quy trình, phương pháp và an toàn lao động
· Chủ động trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên Công việc: BẢO TRÌ THÁP GIẢI NHIỆT 
Mã số Công việc: E10
198. Mô tả quá trình thực hiện công việc
·  Vệ sinh làm sạch phần trao đổi nhiệt và xả đáy, vệ sinh máng nước, vòi phun của tháp
- Bảo trì quạt tháp, căng dây đai
· Pha trộn hóa chất tấy rửa đúng nồng độ, định lượng đủ dung dịch tấy rửa 
· Nạp (phun) chất tấy rửa vào tháp không ảnh hưởng đên thiết bị xung quanh 
· Vệ sinh bằng bàn chải sạch sẽ, đảm bảo không bị móp méo thiết bị
· Bảo trì quạt tháp, căng dây đai đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
· Tháo, lắp vỏ che chắn đúng trình tự
199. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
·  Catalog tháp giải nhiệt.
· Các dụng cụ và vật liệu: kìm, tuốc nơ vít, cờ lê, mỏ lêt, bàn chải, dầu, mỡ bôi trơn, bơm hóa chất, đường ống…
· Các dụng cụ bảo hộ lao động, an toàn hóa chất
200. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

·  Cấu tạo và nguyên lý làm việc của tháp giải nhiệt
· Kiến thức về vệ sinh bằng hóa chất, vệ sinh bằng dụng cụ cơ khí
· Phương pháp bảo trì quạt
201. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
·  Sử dụng thành thạo các dụng cụ kìm, tuốc nơ vít, cờ lê, mỏ lêt, bàn chải, máy phun rửa hóa chất...
· Thực hiện đúng trình tự tháo, lắp và bảo trì tháp giải nhiệt
202. Thái độ khi thực hiện công việc
- 
Thực hiện đúng quy trình, phương pháp và an toàn lao động

· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

· Có tác phong nhanh nhẹn, tập trung, cẩn thận.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 
Tên Công việc: BẢO TRÌ HỆ THỐNG MÔI CH ẤT LẠNH 
Mã số Công việc: E11
203. Mô tả quá trình thực hiện công việc
·  Xác định lưu lượng môi chất lạnh, chất lượng môi chất lạnh, định lượng môi chất lạnh cần bổ sung hoặc thay mới
· Xác định vị trí rò rỉ của hệ thống đường ống
· Xác định chính xác lưu lượng môi chất lạnh trong hệ thống
· Xác định lượng môi chất lạnh cần bổ sung hoặc thay mới
· Xác định đúng vị trí bị rò rỉ môi chất và làm kín vị trí rò rỉ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
204. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
·  Thuyết minh vận hành hệ thống lạnh
· Catalog thiết bị của nhà chế tạo
· Dụng cụ cơ khí, máy phát hiện rò rỉ môi chất, dụng cụ nạp môi chất chuyên dùng
· Môi chất lạnh, dầu lạnh
205. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

·  Kiến thức môi chất lạnh, an toàn môi chất lạnh
· Phương pháp đo Kiểm tra lưu lượng môi chất lạnh và phương pháp dò tìm các vị trí rò rỉ môi chất lạnh
206. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
·  Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo Kiểm tra lưu lượng môi chất, dò tìm vị trí rò rỉ môi chất lạnh
· Thực hiện đúng quy trình làm kín các vị trí bị rò rỉ
207. Thái độ khi thực hiện công việc
- 
Thực hiện đúng quy trình, phương pháp 

· Tự tin, nhanh nhẹn, tập trung, cẩn thận, an toàn trong công việc

an toàn lao động 

· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: BẢO TRÌ BỘ XỬ LÝ VÀ CẤP NƯỚC BỔ SUNG 
Mã số Công việc: E12
208. Mô tả quá trình thực hiện công việc
·  Kiếm tra mực muối, hóa chất trong hệ thống, bình trao đổi cation và nạp bổ sung hóa chất, muối
· Kiếm tra hoạt động của các cảm biến, bộ điều khiến, bơm hóa chất 
· Vệ sinh, lắp hoàn trả hệ thống và lấy mẫu nước sau xử lý
209. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
·  Thuyết minh vận hành hệ thống xử lý và cấp nước bổ sung
· Hóa chất, bơm hóa chất
· Các dụng cụ vệ sinh, bảo trì: giẻ lau, chổi sắt, cờ lê, mỏ lết.
210. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

·  Hiếu nguyên lý làm việc của bộ xử lý và cấp nước bổ sung
· Nắm được quy trình và cách tiến hành bảo TRÌ bộ xử lý và cấp nước bổ sung
211. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
·  Kiếm tra và nạp bổ sung được hóa chất, muối
· Trình tự tháo, lắp, làm sạch và kiếm tra các thiết bị: cảm biến, bộ điều khiến, bơm hóa chất.
· Kiếm tra và lấy được mẫu nước sau xử lý
212. Thái độ khi thực hiện công việc
- 
Thực hiện đúng quy trình, phương pháp và an toàn lao động

· Có tác phong nhanh nhẹn, tập trung, cẩn thận, chủ động, trung thực trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 
Tên Công việc: BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỆN 
Mã số Công việc: E13
213. Mô tả quá trình thực hiện công việc
 Làm sạch và bắt chặt tiếp điếm, cầu đấu, kiếm tra cách điện, vệ sinh tủ điện
· Làm sạch tiếp điếm thiết bị đóng ngắt
· Kiếm tra xiết chặt các mối nối, cầu đấu và đo cách điện dây, thiết bị, tủ điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
214. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
·  Đồng hồ đo cách điện, đồng hồ đo thông mạch
· Các dụng cụ cơ khí cờ lê, mỏ lết, ni vô, tuốc nơ vít, bút điện, đồng hồ điện, máy hút bụi
· Catalog của các thiết bị
· Sơ đồ hệ thống điện
215. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

·  Quy trình và phương pháp bảo trì hệ thống điện
· Kiến thức về đo lường điện, tự động hóa và điều khiến điện hệ thống lạnh
216. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
·  Sử dụng thành thạo tuốc nơ vít, kìm, đồng hồ vạn năng.
· Thực hiện đúng trình tự và thao tác tháo, lắp làm sạch các thiết bị điện
217. Thái độ khi thực hiện công việc
- 
Thực hiện đúng quy trình, phương pháp 

· Chủ động, trung thực trong công việc

· Có tác phong nhanh nhẹn, tập trung, cẩn thận, an toàn trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM, HIỆU CHỈNH THÔNG SỐ 
Mã số Công việc: E14
218. Mô tả quá trình thực hiện công việc
 -Vận hành hệ thống ở các chế độ vận hành khác nhau
· Đo kiếm tra và hiệu chỉnh các thông số theo yêu cầu kỹ thuật
· Đo đạc, đọc và ghi chép được đầy đủ các thông số vận hành
· Xác lập chế độ hoạt động bình thường và ổn định cho thiết bị, hệ thống
219. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
·  Thuyết minh vận hành hệ thống lạnh
· Các dụng cụ đo đạc, kiếm tra
· Giấy, bút và nhật ký vận hành
220. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

·  Kiến thức về đo đạc và lấy số liệu các đại lượng yêu cầu
· Kiến thức điện, điện điều khiến, an toàn điện, an toàn cơ khí
· Trình tự vận hành hệ thống lạnh.
221. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
·  Sử dụng thành thạo đồng hồ vạn năng, thiết bị đo áp suất.
· Thực hiện đúng trình tự vận hành hệ thống lạnh
222. Thái độ khi thực hiện công việc
- 
Thực hiện đúng quy trình, phương pháp và an toàn lao động

-
 Tự tin, tập trung, cẩn thận, an toàn trong công việc 

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên Công việc: LẬP BIÊN BẢN HIỆN TRẠNG SAU BẢO TRÌ 
Mã số Công việc: E15
223. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Đo, ghi và so sánh các thông số đo được trước và sau khi bảo trì
· Lập biên bản hiện trạng của thiết bị lạnh sau bảo trì.
· Ghi chép được các thông số yêu cầu và hiện trạng của hệ thống thiết bị sau khi bảo trì
· Lập được biên bản hiện trạng sau bảo trì và đưa thiết bị vào sử dụng
224. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Thuyết minh vận hành hệ thống lạnh
· Các dụng cụ đo, thiết bị đo
· Giấy, bút
225. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

· Đo và ghi chép số liệu các đại lượng: nhiệt độ, áp suất, thời gian.
· Kiến thức điện, điện điều khiến, an toàn điện, an toàn cơ khí -Nội dung và phương pháp lập biên bản.
226. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Sử dụng thành thạo dụng cụ đo và thiết bị đo
· Lập được biên bản hiện trạng của hệ thống lạnh
227. Thái độ khi thực hiện công việc
- Ghi chép đẩy đủ, nội dung rõ ràng

- Trung thực, tự tin
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 
Tên Công việc: THU THẬP THÔNG TIN SỰ CỐ CẦN SỬA CHỮA
Mã số Công việc: E16
228. Mô tả quá trình thực hiện công việc
·  Đo, ghi và so sánh các thông số đo được trước và sau khi bảo trì
·  Lập biên bản hiện trạng của thiết bị.
· Ghi chép được các thông số yêu cầu và hiện trạng của hệ thống thiết bị sau khi bảo trì
229. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
·  Các biên bản hiện trạng của thiết bị.
·  Thuyết minh vận hành hệ thống 
·  Các dụng cụ đo, thiết bị đo
·  Giấy, bút
230. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

·  Đo và ghi chép số liệu các đại lượng: nhiệt độ, áp suất, thời gian.
· Kiến thức điện, điện điều khiến, an toàn điện, an toàn cơ khí -Nội dung và phương pháp lập biên bản.
231. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
·  Sử dụng thành thạo dụng cụ đo và thiết bị đo
· Lập được biên bản hiện trạng của hệ thống lạnh
232. Thái độ khi thực hiện công việc
- Ghi chép đẩy đủ, nội dung rõ ràng

- Trung thực, tự tin

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: PHÂN TÍCH TÌM NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG 
Mã số Công việc: E17
233. Mô tả quá trình thực hiện công việc
·  Xác định các nguyên nhân gây ra sự cố
· Ghi chép các thông tin có liên quan trực tiếp đến sự cố
· Xác định đúng các nguyên nhân gây ra sự cố
· Ghi chép đầy đủ, chính xác các thông tin có liên quan trực tiếp đến sự cố
234. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
 -Sổ tay, bút, giấy
· Nhật ký, lý lịch thiết bị
· Sơ đồ công nghệ đang thực hiện
· Catalogue
235. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

·  Quy trình vận hành và xử lý sự cố
·  Nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh công nghiệp
· Quy trình công nghệ đang thực hiện
· An toàn lao động
236. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
·  Quan sát
· Sử dụng dụng cụ đo kiểm
· Tổng hợp
· Phân tích
237. Thái độ khi thực hiện công việc

-  Cẩn thận, nghiêm túc ghi nhận hiện tượng 
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: LẬP QUY TRÌNH SỬA CHỮA HOẶC THAY THẾ CÁC PHẦN TỬ HƯ HỎNG
Mã số Công việc: E18
238. Mô tả quá trình thực hiện công việc
·  Xác định nội dung công việc cần làm
· Lập quy trình thực hiện, tiến độ
· Lập dự trù
- Nội dung thực hiện phù hợp với nguyên nhân
· Quy trình, tiến độ thực hiện hợp lý, khả thi
· Dự trù chính xác, đầy đủ
239. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
 -Sổ tay, bút, giấy
· Sơ đồ công nghệ đang thực hiện
· Catalogue
240. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

·  Quy trình vận hành và xử lý sự cố
· Nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh công nghiệp
· Quy trình công nghệ đang thực hiện
· An toàn lao động
241. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
·  Tổng hợp
· Phân tích
· Lập được quy trình sửa chữa hoặc thay thế các phần tử hư hỏng.
· Lập dự trù kinh phí: thiết bị, vật tư, nhân công, máy
242. Thái độ khi thực hiện công việc
- 
Cẩn thận, nghiêm túc lập quy trình
- 
Đảm bảo an toàn lao động
· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: SỬA CHỮA MÁY NÉN PITTÔNG TUABIN, TRỤC VÍT 
Mã số Công việc: E19
243. Mô tả quá trình thực hiện công việc
·  Xác định nguyên nhân hư hỏng
· Khắc phục, sửa chữa các hư hỏng.
· Chạy thử, hiệu chỉnh thiết bị đạt các thông số yêu cầu
244. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh (Clê, mỏ lết, búa, kìm, tuôcnơvit...)
· Các dụng cụ đo kiem của nghề điện lạnh
245. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

-Cấu tạo máy nén pittông, tuabin, trục vít
· An toàn lao động
· Quy trình sửa chữa máy nén pittông
246. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Quan sát, phân tích
· Thao tác các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh
· Sửa chữa thành thạo máy nén pittông, tuabin, trục vít
· Xác định đúng nguyên nhân hư hỏng
· Khắc phục triệt để các hư hỏng.
247. Thái độ khi thực hiện công việc
·  Quan sát kỹ, phân tích rõ ràng, cụ thể
-  Thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn lao động
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 
Tên Công việc: SỬA CHỮA THAY THẾ BƠM DẦU 
Mã số Công việc: E20
248. Mô tả quá trình thực hiện công việc
·  Tháo bơm dầu hỏng
· Thay thế bơm dầu mới
· Chạy thử, căn chỉnh
· Không làm hư hỏng các chi tiết khác
· Lắp đặt đạt yêu cầu
· Quá trình b ơm tốt
249. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
·  Các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh (Clê, mỏ lết, búa, kìm, tuôcnơvit...) Ampe kìm, áp kế
250. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

 -Cấu tạo máy nén pittông
· Nguyên lý làm việc của bơm dầu
· Nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh công nghiệp
· An toàn lao động
251. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
·  Thao tác các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh
· Thay thế thành thạo bơm dầu
252. Thái độ khi thực hiện công việc
-  Quan sát kỹ, phân tích rõ ràng, cụ thể
-  Thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn lao động

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 
Tên Công việc: THAY THẾ CÁC LOẠI VAN, PHIN LỌC
Mã số Công việc: E21
253. Mô tả quá trình thực hiện công việc
·  Tháo van hỏng, phin lọc hỏng
· Thay thế van mới, phin lọc mới
· Chạy thử, căn chỉnh
· Không làm hư hỏng các chi tiết khác
· Lắp đặt đạt yêu cầu
· Quá trình hút nén tốt
254. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
·  Các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh (Clê, mỏ lết, búa, kìm, tuôcnơvit...)
255. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

 -Cấu tạo máy nén pittông
· Nguyên lý cấu tạo và làm việc của các loại van, phin lọc dùng trong kỹ thuật lạnh
· Tính chất của môi chất lạnh
· An toàn lao động
· Quy trình thay thế các loại van, phin lọc
256. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
·  Thao tác các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh
· Thay thế thành thạo các loại van, phin lọc
· Thực hiện đúng quy trình thay thế các loại van
257. Thái độ khi thực hiện công việc
·   Quan sát kỹ, phân tích rõ ràng, cụ thể
-  Thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn lao động

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: SỬA CHỮA ỐNG BÌNH NGƯNG, BÌNH BAY HƠI 
Mã số Công việc: E22
258. Mô tả quá trình thực hiện công việc
·  Mở hai nắp bình
· Hàn ống
· Lắp lại
· Chạy thử, hiệu chỉnh
· Tháo lắp thiết bị đúng quy trình
· Hàn kín hai đầu ống bị thủng hoặc cô lập ống hỏng ra khỏi hệ thống
· Chạy thử, hiệu chỉnh thiết bị đạt các thông số yêu cầu
259. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
·  Các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh (Clê, mỏ lết, búa, kìm, tuôcnơvit...)
· Các dụng cụ đo kiem của nghề điện lạnh
· Máy hàn điện
260. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

·  Kỹ thuật hàn điện
· Cấu tạo bình ngưng, bình bay hơi
· An toàn lao động
261. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
·  Quan sát, phân tích
· Thao tác các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh
· Thao tác hàn điện
262. Thái độ khi thực hiện công việc
·   Quan sát kỹ, phân tích rõ ràng, cụ thể
-  Thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn lao động
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: SỬA CHỮA, THAY THẾ DÂY CUROA, PULY 
Mã số Công việc: E23
263. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Tháo dây curoa, puly hỏng
· Thay thế dây curoa, puly mới
· Chạy thử, căn chỉnh
· Không làm hư hỏng các chi tiết khác
· Lắp đặt đạt yêu cầu
· Quá trình vận hành tốt
264. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
·  Các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh (Clê, mỏ lết, búa, kìm, tuôcnơvit...)
· Các dụng cụ đo kiểm của nghề điện lạnh
265. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

· Cấu tạo, nguyên lý làm việc máy nén pittông
· An toàn lao động
266. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Thao tác các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh
- Thay thế puly, dây đai thành thạo
267. Thái độ khi thực hiện công việc
·  Quan sát, phân tích.
-  Tập trung, cẩn thận, an toàn

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: ĐỌC, PHÂN TÍCH BẢN VẼ THI CÔNG 
Mã số Công việc: F1
268. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Tiếp nhận, đọc bản vẽ
· Xác định vị trí các thiết bị.
· Xác định vị trí lắp đặt hệ thống đường ống 
· Xác định vị trí hệ thống điện
269. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
·  Bản vẽ thi công lắp đặt
· Các catalogue vật tư, thiết bị
270. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

· Kỹ thuật Điều hòa không khí, vẽ kỹ thuật, Autocad
· An toàn lao động
271. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Tra cứu tài liệu thiết bị, phân tích bản vẽ từng phần
- Trao đổi, làm việc nhóm với đồng nghiệp
272. Thái độ khi thực hiện công việc
-  
Tập trung, cẩn thận, an toàn
· Có tinh thần hợp tác và hỗ trợ đồng nghiệp

· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÂN PHỐI GIÓ, THÔNG GIÓ 
Mã số Công việc: F2
273. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Định vị tuyến ống trên mặt bằng thực tế 
· Lắp đặt tuyến ống.
· Kết nối hoàn chỉnh hệ thống đường ống
274. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
·  Bản vẽ thi công 
· Dụng cụ thi công, vật tư, thiết bị 
· Trang bị bảo hộ lao động 
275. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Kỹ thuật Điều hòa không khí, vẽ kỹ thuật, Autocad
· Kỹ thuật kết nối đường ống
· An toàn lao động
276. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Làm việc trên cao.
- Phối hợp cùng các thành viên trong nhóm. 
277. Thái độ khi thực hiện công việc
· Có tinh thần hợp tác trong tổ nhóm

· Tác phong nhanh nhẹn, tập trung, cẩn thận, an toàn trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BAY HƠI AHU, FCU 
Mã số Công việc: F3
278. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Xác định vị trí  AHU, FCU trên mặt bằng thực tế 
· Lắp đặt AHU, FCU.
· Kết nối với hệ thống đường ống
279. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
·  Bản vẽ thi công 
·  Dụng cụ thi công, vật tư, thiết bị 
· Trang bị bảo hộ lao động 
280. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

· Kỹ thuật Điều hòa không khí, vẽ kỹ thuật, Autocad
· Kỹ thuật kết nối đường ống
· An toàn lao động
281. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Làm việc trên cao.
- Phối hợp cùng các thành viên trong nhóm. 
282. Thái độ khi thực hiện công việc
· Tập trung, cẩn thận, an toàn
· Có tinh thần hợp tác trong tổ nhóm

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: BỌC CÁCH NHIỆT, CÁCH ẨM HỆ ĐƯỜNG ỐNG GIÓ 
Mã số Công việc: F4

283. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Chuẩn bị vật tư .
· Bọc cách nhiệt, cách ẩm cho hệ đường ống 
· Kết nối hoàn chỉnh hệ thống đường ống
284. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
·  Bản vẽ thi công 
· Dụng cụ thi công, vật tư, thiết bị 
· Trang bị bảo hộ lao động 
285. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

· Kỹ thuật Điều hòa không khí, vẽ kỹ thuật, Autocad
· Kỹ thuật bọc cách nhiệt, cách ẩm đường ống
· An toàn lao động
286. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Làm việc trên cao.
- Phối hợp cùng các thành viên trong nhóm. 
287. Thái độ khi thực hiện công việc
· Tập trung, cẩn thận, an toàn
- 
Hợp tác trong tổ nhóm

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: LẮP ĐẶT HỆ ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC 
Mã số Công việc: F5

288. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Chuẩn bị vật tư .
· Định vị tuyến ống 
· Lắp đặt và kết nối hoàn chỉnh hệ thống đường ống nước cấp, xả.
· Bọc cách nhiệt, cách ẩm đường ống
289. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
·  Bản vẽ thi công 
·  Dụng cụ thi công, vật tư, thiết bị 
· Trang bị bảo hộ lao động 
290. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

· Kỹ thuật Điều hòa không khí, vẽ kỹ thuật, Autocad
· Kỹ thuật bọc cách nhiệt, cách ẩm đường ống
· An toàn lao động
291. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Làm việc trên cao.
- Phối hợp cùng các thành viên trong nhóm. 
292. Thái độ khi thực hiện công việc
-  
Tập trung, cẩn thận, an toàn
- 
Hợp tác trong tổ nhóm

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: LẮP ĐẶT CỤM MÁY NÉN VÀ THIẾT BỊ NGƯNG TỤ 
Mã số Công việc: F6

293. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Chuẩn bị thiết bị vật tư, mặt bằng .
· Định vị thiết bị 
· Lắp đặt và kết nối hoàn chỉnh hệ thống đường ống vào thiết bị.
· Bọc cách nhiệt, cách ẩm đường ống.
294. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
·  Bản vẽ thi công 
·  Dụng cụ thi công, vật tư, thiết bị 
· Trang bị bảo hộ lao động 
295. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

· Kỹ thuật Điều hòa không khí, vẽ kỹ thuật, Autocad
· Kỹ thuật bọc cách nhiệt, cách ẩm đường ống
· An toàn lao động
296. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Làm việc trên cao.
- Phối hợp cùng các thành viên trong nhóm. 
297. Thái độ khi thực hiện công việc
-  
Tập trung, cẩn thận, an toàn
- 
Hợp tác trong tổ nhóm

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN, ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG 
Mã số Công việc: F7

298. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Chuẩn bị vật tư .
· Lắp đặt và kết nối hoàn chỉnh hệ thống điện, điều khiển.
299. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
·  Bản vẽ thi công 
·  Dụng cụ thi công, vật tư, thiết bị 
· Trang bị bảo hộ lao động 
300. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

· Kỹ thuật Điều hòa không khí, vẽ kỹ thuật, Autocad
· Kỹ thuật bọc cách nhiệt, cách ẩm đường ống
· An toàn lao động
301. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Làm việc trên cao.
- Phối hợp cùng các thành viên trong nhóm. 
302. Thái độ khi thực hiện công việc
-  
Tập trung, cẩn thận, an toàn
- 
Hợp tác trong tổ nhóm

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: VẬN HÀNH CÂN CHỈNH 
Mã số Công việc: F8

303. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Vận hành hệ thống.
· Đo đạc, kiểm tra các thông số khi vận hành. 
· Cân chỉnh các thông số cho phù hợp tiêu chuẩn.
· Bọc cách nhiệt, cách ẩm đường ống
304. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
·  Quy trình vận hành 
·  Dụng cụ, vật tư, thiết bị đo kiểm
· Trang bị bảo hộ lao động 
305. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

· Kỹ thuật Điều hòa không khí, vẽ kỹ thuật, Autocad
· Kỹ thuật bọc cách nhiệt, cách ẩm đường ống
· An toàn lao động
306. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Làm việc trên cao.
- Phối hợp cùng các thành viên trong nhóm. 
307. Thái độ khi thực hiện công việc
- 
 Tập trung, cẩn thận, an toàn
 - 
Hợp tác trong tổ nhóm

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: BẢO TRÌ HỆ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHILLER 
Mã số Công việc: F9

308. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Chuẩn bị dụng cụ, vật tư.
· Vệ sinh bình ngưng tụ
· Vệ sinh tháp giải nhiệt.
· Vệ sinh dàn bay hơi:  AHU, FCU
· Vệ sinh hệ thống điện
309. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
·  Bản vẽ hệ thống 
·  Dụng cụ thi công, vật tư, thiết bị 
· Trang bị bảo hộ lao động 
310. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

· Kỹ thuật Điều hòa không khí, vẽ kỹ thuật, Autocad
· Kỹ thuật bọc cách nhiệt, cách ẩm đường ống
· An toàn lao động
311. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Làm việc trên cao.
- Phối hợp cùng các thành viên trong nhóm. 
312. Thái độ khi thực hiện công việc
- 
 Tập trung, cẩn thận, an toàn
- 
Hợp tác trong tổ nhóm

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ GIẢI NHIỆT GIÓ 
Mã số Công việc: F10

313. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Chuẩn bị dụng cụ, vật tư.
· Vệ sinh dàn ngưng tụ
· Vệ sinh dàn bay hơi
· Vệ sinh hệ thống điện
314. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
·  Bản vẽ hệ thống 
·  Dụng cụ thi công, vật tư, thiết bị 
· Trang bị bảo hộ lao động 
315. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

· Kỹ thuật Điều hòa không khí, vẽ kỹ thuật, Autocad
· Kỹ thuật bọc cách nhiệt, cách ẩm đường ống
· An toàn lao động
316. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Làm việc trên cao.
- Phối hợp cùng các thành viên trong nhóm. 
317. Thái độ khi thực hiện công việc
· Tập trung, cẩn thận, an toàn
-  
Hợp tác trong tổ nhóm

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: KIỂM TRA, XÁC ĐỊNH HIỆN TRẠNG, SỬA CHỮA THAY THẾ CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG  
Mã số Công việc: F11

318. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Đo đạc các thông số vận hành của hệ thống.
· Xác định các thành phần hư hỏng. 
· Lập báo cáo, dự trù vật tư, thiết bị thay thế
· Sửa chữa thay thế các thành phần hư hỏng.
· Vận hành sau khi thay thế, ghi nhận và hiệu chỉnh 
319. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
·  Bản vẽ hệ thống 
·  Dụng cụ đo kiểm, vật tư, thiết bị 
· Trang bị bảo hộ lao động 
320. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

· Kỹ thuật Điều hòa không khí, vẽ kỹ thuật, Autocad
· Kỹ thuật bọc cách nhiệt, cách ẩm đường ống
· An toàn lao động
321. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Làm việc trên cao.
- Phối hợp cùng các thành viên trong nhóm. 
322. Thái độ khi thực hiện công việc
· Chủ động, trung thực trong công việc

· Có tinh thần hợp tác và hỗ trợ đồng nghiệp

· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

· Có tác phong nhanh nhẹn, tập trung, cẩn thận, an toàn trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: KIỂM TRA, XÁC ĐỊNH HIỆN TRẠNG, SỬA CHỮA THAY THẾ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN, ĐIỀU KHIỂN CỦA HỆ THỐNG  
Mã số Công việc: F12

323. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Đo các thông số về Điện khi vận hành của hệ thống.
· Xác định các thành phần hư hỏng. 
· Lập báo cáo, dự trù vật tư, thiết bị thay thế
· Sửa chữa thay thế các thành phần hư hỏng.
· Vận hành sau khi thay thế, ghi nhận và hiệu chỉnh 
324. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
·  Bản vẽ hệ thống 
·  Dụng cụ, vật tư, thiết bị chuyên ngành.
· Trang bị bảo hộ lao động 
325. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

· Kỹ thuật Điều hòa không khí, vẽ kỹ thuật, Autocad
· Kỹ thuật điện, điện điều khiển
· An toàn lao động điện
326. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Làm việc trên cao.
- Phối hợp cùng các thành viên trong nhóm. 
327. Thái độ khi thực hiện công việc
· Tập trung, cẩn thận, an toàn
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: HÚT CHÂN KHÔNG, NẠP GA  
Mã số Công việc: F13

328. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Kết nối đồng hồ nạp ga với van nạp của thiết bị và máy rút chân không
· Hút chân không .
·  Kết nối đồng hồ nạp ga với van nạp của thiết bị và chai ga
·  Nạp ga theo khối lượng thích hợp.
· Theo dõi áp suất ga, dòng điện thỏa mãn tiêu chuẩn.
329. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
·  Đồng hồ nạp ga, amper kìm, chai ga, máy hút chân không 
·  Dụng cụ, vật tư, thiết bị 
· Trang bị bảo hộ lao động 
330. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

· Kỹ thuật lạnh, Điều hòa không khí.
· An toàn lao động
331. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Thành thạo quy trình nạp ga
· Làm việc trên cao.
- Cân chỉnh các thông số áp suất, dòng điện đúng tiêu chuẩn yêu cầu của thiết bị. 
332. Thái độ khi thực hiện công việc
-  
Tập trung, cẩn thận, chính xác 
-
Tự tin, an toàn lao động 

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc:  ĐỌC, PHÂN TÍCH BẢN VẼ LẮP ĐẶT
Mã công việc: G1
333. Mô tả quá trình thực hiện công việc 
- 
Tiếp nhận bản vẽ thi công hệ thống sấy.
-   Đọc, phân tích bản vẽ 

334. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
- Bản vẽ thi công lắp đặt hệ thống sấy.

- Dụng cụ thiết bị chuyên ngành 
- Các catalogue vật tư, thiết bị.
335. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Kỹ thuật sấy. 
· An toàn lao động
· Vẽ kỹ thuật, Autocad
336. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Sử dụng dụng cụ, trang thiết bị chuyên ngành thành thạo
· Thực hiện đúng quy trình lắp đặt
· Dự đoán được những khó khăn trong quá trình thi công

337. Thái độ khi thực hiện công việc
·  Chủ động trong công việc

· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CUNG CẤP GIÓ
Mã công việc: G2
338. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Tập kết vật tư, thiết bị
· Định vị tuyến đường ống cung cấp gió
· Lắp đặt hệ thống ống gió

339. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Bản vẽ lắp đặt
· Dụng cụ, đồ nghề, trang thiết bị chuyên ngành
· Mặt bằng thi công
· Catalogue thiết bị
340.  Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức về các loại gió (không khí) có trong hệ thống sấy: gió vào, gió thải, gió hồi, ...

· Có kiến thức về không khí ẩm

· Có kiến thức về quạt, thông gió
341. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Đọc bản vẽ phân biệt được các loại ống gió và đặc thù khác nhau của các loại ống gió

· Sử dụng thành thạo dụng cụ trang thiết bị chuyên ngành 
· Gia công, kết nối, thi công các loại ống gió theo bản vẽ đúng kỹ thuật

· Lắp đặt được các loại quạt khác nhau;

· Kết nối được quạt với các bộ phận mong muốn theo bản vẽ đúng kỹ thuật

· Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, dự toán khối lượng thực hiện
342. Thái độ khi thực hiện công việc
·  Chủ động trong công việc

· Trung thực trong công việc

· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẮP ĐẶT  HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU
Mã công việc: G3
343. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Tập kết vật tư, thiết bị
· Định vị tuyến đường ống cung cấp nhiên liệu
· Lắp đặt hệ thống cung cấp nhiên liệu cho hệ thống 

344. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
·  Bản vẽ lắp đặt
· Dụng cụ, đồ nghề, trang thiết bị chuyên ngành
· Mặt bằng thi công
· Catalogue thiết bị
345. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

· Có kiến thức về nhiên liệu, quá trình cháy

· Có kiến thức về vật liệu ẩm

· Có kiến thức về hệ thống phân phối nhiên liệu dạng rắn, lỏng, khí
346. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Sử dụng thành thạo dụng cụ trang thiết bị chuyên ngành 

· Đọc thi công hệ thống phân phối nhiên liệu theo bản vẽ đúng kỹ thuật

· Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, dự toán khối lượng thực hiện
347. Thái độ khi thực hiện công việc
· Chủ động trong công việc

· Trung thực trong công việc

· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: THI CÔNG HỆ THỐNG CỤM BUỒNG ĐỐT
Mã công việc: G4
348. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Tập kết vật tư, thiết bị
· Lắp đặt hệ thống cụm buồng đốt, buồng sấy

349. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Bản vẽ lắp đặt
· Dụng cụ, đồ nghề, trang thiết bị chuyên ngành
· Mặt bằng thi công
· Catalogue thiết bị
350. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức về lý thuyết cháy;

· Có kiến thức về vật liệu ẩm

· Có kiến thức về thiết bị trao đổi nhiệt;
351. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Đọc và thi công hệ thống cụm buồng đốt, buồng sấy theo bản vẽ đúng kỹ thuật

· Sử dụng thành thạo dụng cụ trang thiết bị chuyên ngành 

· Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, dự toán khối lượng thực hiện
352. Thái độ khi thực hiện công việc
· Chủ động, trung thực trong công việc

· Có tinh thần hợp tác và hỗ trợ đồng nghiệp
· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN
Mã công việc: G5
353. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Tập kết vật tư, thiết bị
· Lắp đặt hệ thống điện, điều khiển.
· Thi công hệ thống điện điều khiển

354. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…) 

· Bản vẽ lắp đặt
· Dụng cụ, đồ nghề, trang thiết bị chuyên ngành
· Mặt bằng thi công
· Catalogue thiết bị
355. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức về bơm, quạt, máy nén;

· Có kiến thức điều khiển bơm, quạt, máy nén;

· Có kiến thức về bảo vệ các thiết bị, bảo vệ hệ thống trong hệ thống lò hơi

· Có kiến thức về nguyên tắc điều khiển vận hành hệ thống lò hơi;
356. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Đọc và thi công hệ thống điện điều khiển theo bản vẽ đúng kỹ thuật

· Sử dụng thành thạo dụng cụ trang thiết bị chuyên ngành 

· Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, dự toán khối lượng thực hiện
357. Thái độ khi thực hiện công việc
· Chủ động trong công việc

· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: THI CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÓI VÀ CHẤT THẢI
Mã công việc: G6
358. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Tập kết vật tư, thiết bị
· Lắp đặt hệ thống hệ thống xử lý khói và chất thải  

359. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
360. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức về tác hại khói thải đến môi trường;

· Có kiến thức chất thải: tro, xỉ, nước ngưng, ... trong hệ thống sấy tác hại đến môi trường

· Có kiến thức về xửa lý khói, nước, ...

361. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Thi công hệ thống xử lý khói và chất thải theo bản vẽ đúng kỹ thuật

· Sử dụng thành thạo dụng cụ trang thiết bị chuyên ngành 

· Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, dự toán khối lượng thực hiện
362. Thái độ khi thực hiện công việc
· Chủ động trong công việc

· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: VẬN HÀNH, CÂN CHỈNH
Mã công việc: G7
363. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Vận hành thiết bị
· Cân chỉnh các thông số theo tiêu chuẩn phù hợp thiết bị
364. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…) 

· Bản vẽ lắp đặt
· Dụng cụ, đồ nghề, trang thiết bị chuyên ngành
· Catalogue thiết bị
365. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức về kỹ thuật sấy, sản phẩm sấy;

· Có kiến thức về xửa lý nhiên liệu và không khí tạo nhiệt độ phù hợp;

· Có kiến thức về điều khiển hệ thống sấy;

· Có kiến thức về tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường, an toàn lao động;
366. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Vận hành, cân chỉnh đề ra phương án hoạt động tối ưu nhất cho hệ thống

· Sử dụng thành thạo dụng cụ trang thiết bị chuyên ngành 

· Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, dự toán khối lượng thực hiện
367. Thái độ khi thực hiện công việc
· Chủ động trong công việc

· Trung thực trong công việc

· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: KHẢO SÁT, KIỂM TRA THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã công việc: G8
368. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Khảo sát, đo đạc kiểm tra thông số kỹ thuật 
369. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…) 

· Bản vẽ lắp đặt
· Dụng cụ, đồ nghề, trang thiết bị chuyên ngành
· Catalogue thiết bị
370. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức vận hành hệ thống lò hơi

· Có kiến thức vật liệu sấy, tác nhân lò hơi

· Có kiến thức về các thông số kỹ thuật khảo sát
371. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Khảo sát, xác định được thông số cần kiểm tra như: nhiệt độ, độ ẩm, dòng điện, áp suất, ...

· Xác định được tình trạng bình thường hay bất thường của các thông số

· Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, dự toán khối lượng thực hiện
372. Thái độ khi thực hiện công việc
· Chủ động trong công việc

· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: KIỂM TRA, XÁC ĐỊNH TRẠNG THÁI, SỬA CHỮA, THAY THẾ THIẾT BỊ ĐIỆN
Mã công việc: G9
373. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Đo đạc các thông số về điện.
· So sánh với thông số chuẩn 
· Liệt kê được các thiết điện, điều khiển có trong hệ thống

· Khảo sát, kiểm tra xác định tình trạng của thiết bị khảo sát trong hệ thống

· Xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị điện

· Đề xuất phương án sửa chửa thay thế 

374. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…) 

· Bản vẽ lắp đặt
· Dụng cụ, đồ nghề, trang thiết bị chuyên ngành
· Mặt bằng thi công
· Catalogue thiết bị
375. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức về thiết bị điện, điều khiển của hệ thống

· Có kiến thức về vận hành hệ thống
376. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Sử dụng thành thạo dụng cụ trang thiết bị chuyên ngành 

· Thực hiện sửa chữa thay thế thiết bị hư hỏng

· Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, dự toán khối lượng thực hiện
377. Thái độ khi thực hiện công việc
· Chủ động trong công việc

· Trung thực trong công việc

· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: KIỂM TRA, XÁC ĐỊNH TRẠNG THÁI, SỬA CHỮA, THAY THẾ THIẾT BỊ NHIỆT
Mã công việc: G10
378. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Đo đạc các thông số.
· So sánh với thông số chuẩn. 
· Liệt kê được các thiết bị nhiệt, điều khiển có trong hệ thống.
· Khảo sát, kiểm tra xác định tình trạng của thiết bị khảo sát trong hệ thống.
· Xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị nhiệt
· Đề xuất phương án sửa chửa thay thế. 

379. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…) 

· Bản vẽ lắp đặt
· Dụng cụ, đồ nghề, trang thiết bị chuyên ngành
· Catalogue thiết bị
380. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức về kỹ thuật nhiệt, thiết bị nhiệt của hệ thống

· Có kiến thức về vận hành hệ thống nhiệt
381. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Sử dụng thành thạo dụng cụ trang thiết bị chuyên ngành 

· Thực hiện sửa chữa thay thế thiết bị hư hỏng

· Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, dự toán khối lượng thực hiện
382. Thái độ khi thực hiện công việc
· Chủ động trong công việc

· Trung thực trong công việc

· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: KIỂM TRA, XÁC ĐỊNH TRẠNG THÁI, SỬA CHỮA, THAY THẾ THIẾT BỊ CƠ KHÍ
Mã công việc: G11
383. Mô tả quá trình thực hiện công việc

· Đo đạc các thông số
· So sánh với thông số chuẩn
· Xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị cơ khí
384. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…) 

· Bản vẽ lắp đặt
· Dụng cụ, đồ nghề, trang thiết bị chuyên ngành
· Catalogue thiết bị
385. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức về thiết bị cơ khí của hệ thống

· Có kiến thức về vận hành hệ thống
386. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Liệt kê được các thiết cơ khí có trong hệ thống

· Khảo sát, kiểm tra xác định tình trạng của thiết bị khảo sát trong hệ thống

· Đề xuất phương án sửa chữa thay thế 

· Sử dụng thành thạo dụng cụ trang thiết bị chuyên ngành 

· Trực tiếp sửa chữa thay thế thiết bị hư hỏng

· Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, dự toán khối lượng thực hiện
· Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị cơ khí
387. Thái độ khi thực hiện công việc
· Chủ động trong công việc

· Hợp tác và giúp đỡ người khác trong tổ, nhóm
· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc:  ĐỌC, PHÂN TÍCH BẢN VẼ THI CÔNG

Mã công việc: H1
388. Mô tả quá trình thực hiện công việc 

- 
Tiếp nhận bản vẽ thi công lò hơi.

-   Đọc, phân tích bản vẽ 

389. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
- Bản vẽ thi công lắp đặt lò hơi.

- Dụng cụ thiết bị chuyên ngành 
- Các catalogue vật tư, thiết bị.
390. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Lò hơi, nhà máy nhiệt điện. 

· An toàn lao động

· Vẽ kỹ thuật, Autocad
391. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Sử dụng dụng cụ, trang thiết bị chuyên ngành thành thạo
· Thực hiện đúng quy trình lắp đặt
· Dự đoán được những khó khăn trong quá trình thi công

392. Thái độ khi thực hiện công việc
·  Chủ động trong công việc

· Trung thực trong công việc

· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CUNG CẤP GIÓ
Mã công việc: H2
393. Mô tả quá trình thực hiện công việc

· Tập kết vật tư, thiết bị
· Định vị tuyến đường ống cung cấp gió
· Lắp đặt hệ thống ống gió

394. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Bản vẽ lắp đặt
· Dụng cụ, đồ nghề, trang thiết bị chuyên ngành
· Mặt bằng thi công
· Catalogue thiết bị
395.  Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức về các loại gió (không khí) có trong hệ thống sấy: gió vào, gió thải, gió hồi, ...

· Có kiến thức về không khí ẩm

· Có kiến thức về quạt, thông gió
396. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Đọc bản vẽ phân biệt được các loại ống gió và đặc thù khác nhau của các loại ống gió

· Sử dụng thành thạo dụng cụ trang thiết bị chuyên ngành 

· Gia công, kết nối, thi công các loại ống gió theo bản vẽ đúng kỹ thuật

· Lắp đặt được các loại quạt khác nhau;

· Kết nối được quạt với các bộ phận mong muốn theo bản vẽ đúng kỹ thuật

· Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, dự toán khối lượng thực hiện

397. Thái độ khi thực hiện công việc
·  Chủ động trong công việc

· Hợp tác trong tổ nhóm

· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẮP ĐẶT  HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU
Mã công việc: H3
398. Mô tả quá trình thực hiện công việc

· Tập kết vật tư, thiết bị
· Định vị tuyến đường ống cung cấp nhiên liệu
· Lắp đặt hệ thống cung cấp nhiên liệu cho hệ thống 

399. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
·  Bản vẽ lắp đặt
· Dụng cụ, đồ nghề, trang thiết bị chuyên ngành
· Mặt bằng thi công
· Catalogue thiết bị
400. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

· Có kiến thức về nhiên liệu, quá trình cháy

· Có kiến thức về vật liệu ẩm

· Có kiến thức về hệ thống phân phối nhiên liệu dạng rắn, lỏng, khí
401. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Sử dụng thành thạo dụng cụ trang thiết bị chuyên ngành 

· Đọc thi công hệ thống phân phối nhiên liệu theo bản vẽ đúng kỹ thuật

· Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, dự toán khối lượng thực hiện
402. Thái độ khi thực hiện công việc
· Chủ động trong công việc

· Hợp tác trong tổ nhóm

· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: THI CÔNG HỆ THỐNG CỤM BUỒNG ĐỐT
Mã công việc: H4
403. Mô tả quá trình thực hiện công việc

· Tập kết vật tư, thiết bị
· Lắp đặt hệ thống cụm buồng đốt, buồng sấy

404. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Bản vẽ lắp đặt
· Dụng cụ, đồ nghề, trang thiết bị chuyên ngành
· Mặt bằng thi công
· Catalogue thiết bị
405. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức về lý thuyết cháy;

· Có kiến thức về vật liệu ẩm

· Có kiến thức về thiết bị trao đổi nhiệt;
406. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Đọc và thi công hệ thống cụm buồng đốt, buồng sấy theo bản vẽ đúng kỹ thuật

· Sử dụng thành thạo dụng cụ trang thiết bị chuyên ngành 

· Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, dự toán khối lượng thực hiện
407. Thái độ khi thực hiện công việc
· Chủ động trong công việc

· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN
Mã công việc: H5
408. Mô tả quá trình thực hiện công việc

· Tập kết vật tư, thiết bị
· Lắp đặt hệ thống điện, điều khiển.
· Thi công hệ thống điện điều khiển

409. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…) 

· Bản vẽ lắp đặt
· Dụng cụ, đồ nghề, trang thiết bị chuyên ngành
· Mặt bằng thi công
· Catalogue thiết bị
410. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức về bơm, quạt, máy nén;

· Có kiến thức điều khiển bơm, quạt, máy nén;

· Có kiến thức về bảo vệ các thiết bị, bảo vệ hệ thống trong hệ thống lò hơi

· Có kiến thức về nguyên tắc điều khiển vận hành hệ thống lò hơi;
411. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Đọc và thi công hệ thống điện điều khiển theo bản vẽ đúng kỹ thuật

· Sử dụng thành thạo dụng cụ trang thiết bị chuyên ngành 

· Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, dự toán khối lượng thực hiện
412. Thái độ khi thực hiện công việc
· Chủ động trong công việc

· Trung thực trong công việc

· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: THI CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÓI VÀ CHẤT THẢI
Mã công việc: H6
413. Mô tả quá trình thực hiện công việc

· Tập kết vật tư, thiết bị
· Lắp đặt hệ thống hệ thống xử lý khói và chất thải  

414. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
415. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức về tác hại khói thải đến môi trường;

· Có kiến thức chất thải: tro, xỉ, nước ngưng, ... trong hệ thống sấy tác hại đến môi trường

· Có kiến thức về xửa lý khói, nước, ...

416. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Thi công hệ thống xử lý khói và chất thải theo bản vẽ đúng kỹ thuật

· Sử dụng thành thạo dụng cụ trang thiết bị chuyên ngành 

· Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, dự toán khối lượng thực hiện
417. Thái độ khi thực hiện công việc
· Chủ động trong công việc

· Trung thực trong công việc

· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: THI CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC, NƯỚC CẤP, PHÂN PHỐI HƠI
Mã công việc: H7
418. Mô tả quá trình thực hiện công việc

· Thi công hệ thống xử lý nước, nước cấp, phân phối hơi
419. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…) 

· Bản vẽ lắp đặt
· Dụng cụ, đồ nghề, trang thiết bị chuyên ngành
· Mặt bằng thi công
· Catalogue thiết bị
420. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức về nước và hơi nước

· Có kiến thức về cấp thoát nước

· Có kiến thức về xử lý nước

· Có kiến thức về bơm
421. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Thi công hệ thống cung cấp, xử lý nước theo bản vẽ, đúng kỹ thuật

· Thi công hệ thống phân phối hơi theo bản vẽ, đúng kỹ thuật

· Thi công bơm theo bản vẽ và đúng kỹ thuật

· Sử dụng thành thạo dụng cụ trang thiết bị chuyên ngành 

· Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, dự toán khối lượng thực hiện
422. Thái độ khi thực hiện công việc
· Chủ động trong công việc

· Trung thực trong công việc

· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: THI CÔNG CÁC THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT: BỘ HÂM 
                           NƯỚC, BỘ SẤY KHÔNG KHÍ
Mã công việc: H8
423. Mô tả quá trình thực hiện công việc

· Thi công các thiết bị trao đổi nhiệt: bộ hâm nước, bộ sấy không khí
424. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
425. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức về các thiết bị trao đổi nhiệt;
426. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Thi công các thiết bị trao đổi nhiệt có trong hệ thống đúng bản vẽ và yêu cầu kỹ thuật

· Sử dụng thành thạo dụng cụ trang thiết bị chuyên ngành 

· Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, dự toán khối lượng thực hiện
427. Thái độ khi thực hiện công việc
· Chủ động trong công việc

· Trung thực trong công việc

· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: VẬN HÀNH, CÂN CHỈNH
Mã công việc: H9
428. Mô tả quá trình thực hiện công việc

· Vận hành thiết bị
· Cân chỉnh các thông số theo tiêu chuẩn phù hợp thiết bị
429. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…) 

· Bản vẽ lắp đặt
· Dụng cụ, đồ nghề, trang thiết bị chuyên ngành
· Catalogue thiết bị
430. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức về kỹ thuật sấy, sản phẩm sấy;

· Có kiến thức về xửa lý nhiên liệu và không khí tạo nhiệt độ phù hợp;

· Có kiến thức về điều khiển hệ thống sấy;

· Có kiến thức về tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường, an toàn lao động;
431. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Vận hành, cân chỉnh đề ra phương án hoạt động tối ưu nhất cho hệ thống

· Sử dụng thành thạo dụng cụ trang thiết bị chuyên ngành 

· Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, dự toán khối lượng thực hiện
432. Thái độ khi thực hiện công việc
· Chủ động trong công việc

· Trung thực trong công việc

· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: KHẢO SÁT, KIỂM TRA THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã công việc: H10
433. Mô tả quá trình thực hiện công việc

· Khảo sát, đo đạc kiểm tra thông số kỹ thuật 
434. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…) 

· Bản vẽ lắp đặt
· Dụng cụ, đồ nghề, trang thiết bị chuyên ngành
· Catalogue thiết bị
435. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức vận hành hệ thống lò hơi

· Có kiến thức vật liệu sấy, tác nhân lò hơi

· Có kiến thức về các thông số kỹ thuật khảo sát
436. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Khảo sát, xác định được thông số cần kiểm tra như: nhiệt độ, độ ẩm, dòng điện, áp suất, ...

· Xác định được tình trạng bình thường hay bất thường của các thông số

· Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, dự toán khối lượng thực hiện
437. Thái độ khi thực hiện công việc
· Chủ động trong công việc

· Trung thực trong công việc

· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: KIỂM TRA, XÁC ĐỊNH TRẠNG THÁI, SỬA CHỮA, THAY THẾ THIẾT BỊ ĐIỆN
Mã công việc: H11
438. Mô tả quá trình thực hiện công việc

· Đo đạc các thông số
· So sánh với thông số chuẩn
· Xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị điện

439. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…) 

· Bản vẽ lắp đặt
· Dụng cụ, đồ nghề, trang thiết bị chuyên ngành
· Mặt bằng thi công
· Catalogue thiết bị
440. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức về thiết bị điện, điều khiển của hệ thống

· Có kiến thức về vận hành hệ thống
441. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Liệt kê được các thiết điện, điều khiển có trong hệ thống

· Khảo sát, kiểm tra xác định tình trạng của thiết bị khảo sát trong hệ thống

· Đề xuất phương án sửa chửa thay thế 

· Sử dụng thành thạo dụng cụ trang thiết bị chuyên ngành 

· Trực tiếp sửa chữa thay thế thiết bị hư hỏng

· Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, dự toán khối lượng thực hiện
442. Thái độ khi thực hiện công việc
· Chủ động trong công việc

· Trung thực trong công việc

· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: KIỂM TRA, XÁC ĐỊNH TRẠNG THÁI, SỬA CHỮA, THAY THẾ  THIẾT BỊ NHIỆT
Mã công việc: G12
443. Mô tả quá trình thực hiện công việc

· Đo đạc các thông số
· So sánh với thông số chuẩn
· Xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị nhiệt
444. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…) 

· Bản vẽ lắp đặt
· Dụng cụ, đồ nghề, trang thiết bị chuyên ngành
· Catalogue thiết bị
445. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức về thiết bị nhiệt của hệ thống

· Có kiến thức về vận hành hệ thống
446. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Liệt kê được các thiết nhiệt có trong hệ thống

· Khảo sát, kiểm tra xác định tình trạng của thiết bị khảo sát trong hệ thống

· Đề xuất phương án sửa chửa thay thế 

· Sử dụng thành thạo dụng cụ trang thiết bị chuyên ngành 

· Thực hiện sửa chữa thay thế thiết bị hư hỏng

· Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, dự toán khối lượng thực hiện
447. Thái độ khi thực hiện công việc
· Chủ động trong công việc

· Trung thực trong công việc

· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: KIỂM TRA, XÁC ĐỊNH TRẠNG THÁI, SỬA CHỮA, THAY THẾ THIẾT BỊ CƠ KHÍ
Mã công việc: H13
448. Mô tả quá trình thực hiện công việc

· Đo đạc các thông số
· So sánh với thông số chuẩn
· Xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị cơ khí
449. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…) 

· Bản vẽ lắp đặt
· Dụng cụ, đồ nghề, trang thiết bị chuyên ngành
· Catalogue thiết bị
450. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức về thiết bị cơ khí của hệ thống

· Có kiến thức về vận hành hệ thống
451. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Liệt kê được các thiết cơ khí có trong hệ thống

· Khảo sát, kiểm tra xác định tình trạng của thiết bị khảo sát trong hệ thống

· Đề xuất phương án sửa chửa thay thế 

· Sử dụng thành thạo dụng cụ trang thiết bị chuyên ngành 

· Trực tiếp sửa chữa thay thế thiết bị hư hỏng

· Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, dự toán khối lượng thực hiện
· Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị cơ khí
452. Thái độ khi thực hiện công việc
· Chủ động trong công việc

· Trung thực trong công việc

· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: KIỂM TRA, XÁC ĐỊNH TRẠNG THÁI, BẢO TRÌ, THAY THẾ  CÁC THIẾT BỊ AN TOÀN
Mã công việc: H14
453. Mô tả quá trình thực hiện công việc

· Đo đạc các thông số
· So sánh với thông số chuẩn
· Xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị an toàn
454. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…) 

· Bản vẽ lắp đặt
· Dụng cụ, đồ nghề, trang thiết bị chuyên ngành
· Catalogue thiết bị
455. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức về thiết bị an toàn của hệ thống

· Có kiến thức về vận hành hệ thống
456. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Liệt kê được các thiết an toàn có trong hệ thống

· Khảo sát, kiểm tra xác định tình trạng của thiết bị khảo sát trong hệ thống

· Đề xuất phương án sửa chửa thay thế 

· Sử dụng thành thạo dụng cụ trang thiết bị chuyên ngành 

· Trực tiếp sửa chữa thay thế thiết bị hư hỏng

· Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, dự toán khối lượng thực hiện
· Kiểm tra, xác định trạng thái, bảo TRÌ, thay thế các thiết bị an toàn
457. Thái độ khi thực hiện công việc
· Chủ động trong công việc

· Trung thực trong công việc

· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: TIẾP NHẬN, KHẢO SÁT, XỬ LÝ THÔNG TIN SẢN PHẨM
Mã công việc: I1
458. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Tiếp nhận thông tin về bảo trì, sửa chữa, vận hành, thi công hệ thống nhiệt.
· Khảo sát vị trí, yêu cầu của khách hàng về hệ thống nhiệt
· Xử lý thông tin thu thập được để phục vụ cho yêu cầu khách hàng

459. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
- 
Bản vẽ

- 
Mặt bằng, môi trường

-    Catalogue sản phẩm
460. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức về giao tiếp, kỹ năng mềm; 

· Có kiến thức về  tin học, Anh văn;

· Có kiến thức về làm việc trong công trường;

· Có kiến thức về an toàn lao động;

· Có kiến thức về quản lý thời gian;

· Có kiến thức về giải quyết vấn đề.

461. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Có kỹ năng về giao tiếp;

· Có kỹ năng hoạt động công trình; 

· Có kỹ năng về an toàn lao động;

· Có kỹ năng về tin học và Anh văn.

462. Thái độ khi thực hiện công việc
· Chủ động, trung thực trong công việc

· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

-    Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: QUẢN LÝ TỔ NHÓM VẬN HÀNH BẢO TRÌ SỬA CHỮA
Mã công việc: I2
463. Mô tả quá trình thực hiện công việc

· Phân công, phân nhiệm các thành viên trong tổ, nhóm.
· Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.
· Quản lý vật tư, trang thiết bị.
· Lập dự toán khối lượng công việc bảo trì, sữa chữa.
· Báo cáo khối lượng và tiến độ.

464. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
-   
Bản vẽ

- 
Mặt bằng, môi trường

-    Vật tư, trang thiết bị thi công
-    Catalogue sản phẩm
465. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức vững về Autocad và phần mềm liên quan để dự toán khối lượng;

· Có kiến thức về kỹ thuật nhiệt
· Có kiến thức về điện và tự động hóa;

· Có kiến thức về cơ khí;

· Có kiến thức về kỹ năng mềm; 

466. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Có kỹ năng phân công, phân nhiệm;

· Có kỹ năng thiết kế; tư vấn kỹ thuật, dự toán khối lượng 
· Có kỹ năng làm việc nhóm.
· Có kỹ năng về thi công, giám sát tổ nhóm kỹ thuật.

467. Thái độ khi thực hiện công việc
· Chủ động, thẳng thắn trong công việc

· Hợp tác và giúp đỡ người khác

· Có tác phong nghiêm túc, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: QUẢN LÝ TỔ NHÓM THI CÔNG
Mã công việc: I3
468. Mô tả quá trình thực hiện công việc

· Phân công, phân nhiệm các thành viên trong tổ, nhóm.
· Kiểm tra, đôn đốc thực hiện.
· Quản lý vật tư, trang thiết bị.
· Lập dự toán khối lượng công việc cho hệ thống cần thi công;

· Báo cáo khối lượng và tiến độ.

469. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
-    Hồ sơ thi công: bản vẽ thi công, đội nhóm, thời gian…

-  Vật tư, trang thiết bị chuyên ngành

-  Sổ ghi chép, bút….
470. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức vững về Autocad và phần mềm liên quan để dự toán khối lượng;

· Có kiến thức về kỹ thuật nhiệt
· Có kiến thức về điện và tự động hóa;

· Có kiến thức về cơ khí;

· Có kiến thức về kỹ năng mềm; 

471. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Có kỹ năng dự toán khối lượng cho hệ thống;

· Có kỹ năng quản lý điều hành tổ, nhóm
· Có kỹ năng tư vấn kỹ thuật;

· Có kỹ năng về thi công công trình.

472. Thái độ khi thực hiện công việc
· Chủ động trong công việc

· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

· Có tác phong quản lý, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: GIÁM SÁT THI CÔNG

Mã công việc: I4
473. Mô tả quá trình thực hiện công việc

· Tiếp nhận hồ sơ thiết kế, thi công hệ thống hay thiết bị liên quan;

· Theo dõi tiến độ thực hiện
· Đánh giá khối lượng thi công hoàn thiện theo hồ sơ kỹ thuật quy định.
474. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
-  Hồ sơ thi công: bản vẽ thi công, đội nhóm, thời gian…
-  Sổ ghi chép, bút….
475. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức vững về Autocad và phần mềm liên quan để dự toán khối lượng;

· Có kiến thức về kỹ thuật nhiệt ;

· Có kiến thức về điện và tự động hóa;

· Có kiến thức về cơ khí;

· Có kiến thức về kỹ năng mềm; 

476. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Có kỹ năng dự toán khối lượng cho hệ thống;

· Có kỹ năng tham gia thiết kế, tư vấn kỹ thuật; lập dự án
· Có kỹ năng phân công, phân nhiệm, quản lý, điều hành công việc.
· Có kỹ năng về thi công công trình.

477. Thái độ khi thực hiện công việc
· Chủ động trong công việc

· Thẳng thắn, trung thực trong công việc

· Hợp tác và hỗ trợ làm việc nhóm
· Có tác phong nghiêm túc, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẬP QUY TRÌNH VẬN HÀNH, NHẬT KÝ VẬN HÀNH
Mã công việc: I5
478. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Tiếp nhận hồ sơ máy và thiết bị 
· Xác lập quy trình vận hành
· Lập sổ ghi nhật ký vận hành
479. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
-
Sổ tay, giấy, bút
- 
Bản vẽ lắp đặt

- 
Catalogue thiết bị  
480. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức về hệ thống nhiệt
· Có kiến thức kỹ năng mềm.
· Có kiến thức về an toàn lao động.
481. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Có kỹ năng thi công công trình;

· Am hiểu hệ thống lò hơi;

· Có kỹ năng lập dự án, kế hoạch

482. Thái độ khi thực hiện công việc
· Chủ động trong công việc

· Hợp tác và hỗ trợ đồng nghiệp
· Có tác phong công nghiệp, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẬP KẾ HOẠCH THI CÔNG, BẢO TRÌ, SỬA CHỮA. 
Mã công việc: I6
483. Mô tả quá trình thực hiện công việc

· Tiếp nhận hồ sơ máy và thiết bị 
· Xác định và phân tích quy trình vận hành
· Lập phương án, kế hoạch về thời gian nhân sự, vật tư để thi công, bảo trì, sửa chữa hệ thống

484. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
-  
Sổ tay, giấy, bút
- 
Bản vẽ lắp đặt, tiến độ thi công, thời gian vận hành.
- 
Hồ sơ máy và thiết bị

485. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức về quản lý, lập kế hoạch.
· Có kiến thức kỹ năng mềm.
· Có kiến thức về an toàn lao động;

· Có kiến thức về máy vả thiết bị nhiệt
486. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Có kỹ năng thi công công trình;

· Am hiểu hệ thống lò hơi;

· Có kỹ năng lập dự án, kế hoạch

487. Thái độ khi thực hiện công việc
· Chủ động trong công việc

· Hợp tác và giúp đỡ người khác

· Có tác phong công nghiệp, an  toàn trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: TƯ VẤN, THIẾT KẾ, DỰ TOÁN KHỐI LƯỢNG
Mã công việc: I7
488. Mô tả quá trình thực hiện công việc

· Tư vấn kỹ thuật về hệ thống hay thiết bị liên quan;

· Tư vấn bảo trì, sửa chữa, thay thế cho hệ thống;

· Thiết kế cơ bản hệ thống nhiệt , đúng kỹ thuật, đáp ứng được an toàn;

· Dự toán khối lượng công việc cho hệ thống cần thi công;

· Dự toán khối lượng cho việc bảo trì, sữa chữa.

489. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…) 

· Máy tính, giấy bút.
· Bản vẽ mặt bằng
· Hồ sơ máy móc, thiết bị
· Thông tin và yêu cầu của khách hàng
490. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức vững về Autocad và phần mềm liên quan để dự toán khối lượng;

· Có kiến thức về kỹ thuật nhiệt.
· Có kiến thức về điện và tự động hóa.
· Có kiến thức về cơ khí.
· Có kiến thức về kỹ năng mềm, tin học; 

491. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Có kỹ năng dự toán khối lượng cho hệ thống;

· Có kỹ năng thiết kế, tư vấn kỹ thuật chuyên ngành nhiệt.
· Có kỹ năng tư vấn bán hàng, dự án;

· Có kỹ năng về thi công công trình.

492. Thái độ khi thực hiện công việc
· Chủ động, nhiệt tình trong công việc

· Hợp tác, lắng nghe, thuyết trình, thuyết phục 
· Tác phong công nghiệp, cẩn thận, an  toàn trong công việc

· PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ ÁP LỰC
Mã công việc: I8
493. Mô tả quá trình thực hiện công việc

· Kiệm tra bằng mắt;

· Kiểm tra chiều dày kim loại 

· Kiểm tra khả năng chịu áp lực (thử áp lực) 

· Kiểm tra độ kín (thử kín) 

· Kiểm tra các thiết bị đo lường, an toàn, bảo vệ 

· Kiểm tra các thiết bị, phụ kiện 

· Kiểm tra vận hành thiết bị 

· Lập báo cáo kiểm tra 

494. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…) 
· Hồ sơ của máy móc thiết bị
· Các văn bản pháp lý quy định về công tác kiểm định 

495. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức về kỹ thuật nhiệt;

· Có kiến thức về cơ khí;

· Có kiến thức về thiết bị áp lực.  

496. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Sử dụng thành thạo thiết bị đo kiểm
· Thực hiện quy trình nén thử áp lực.
497. Thái độ khi thực hiện công việc
· Trung thực trong công việc

· Tác phong công nghiệp, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: NGHIỆM THU, BÀN GIAO SẢN PHẨM
Mã công việc: I9
498. Mô tả quá trình thực hiện công việc

· Vận hành thử nghiệm, kiểm tra thực trạng máy móc, thiết bị của hệ thống
· Lập biên bản nghiệm thu, bàn giao sản phẩm cho khách hàng
499. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
·  Các hồ sơ máy móc thiết bị của hệ thống
· Kết quả vận hành thử nghiệm
500. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

· Có kiến thức về lò hơi, nhà máy nhiệt điện;

· Có kiến thức vận hành hệ thống lò hơi;

· Có kiến thức về các trạng thái hoạt động của hệ thống lò hơi

· Có kiến thức về kỹ năng mềm

501. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Vận hành được hệ thống;

· Xác định được các trạng thái hoạt động bình thường và bất thường của hệ thống;

502. Thái độ khi thực hiện công việc
· Chủ động, nhiệt tình trong công việc

· Hướng dẫn sử dụng tận tình.
· Tác phong công nghiệp, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

